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Kinh Pháp-Cú Thí-Dụ 


Viết những bài sau này, lôi chỉ nhằm một dich rất nhỏ là 
giúp những người thân của tôi hiều sơ qua оё Đạo Phật, đề 
PỒi sẽ tự mình học hồi thêm. Học hỏi nói thầu véi bạn, học hỏi 
trong Kinh, trong sách 


Vi theo Đạo Phật chẳng phải là thỉnh thoáng i ?2 chùa, 
hoặc hằng ngày ở nhà thắp hương trước bản tho Phát là dú. 

Đức Phật Thích-Ca day : « Tin ta mà không hiều ta. äy là 
bài-báng ta. > 

Những người thân-uén của 16? dëu có lòng tin РА, nhưng 
môt số, оі chưa có một Ú-niệm thó-so nề Dao Р}! саз-са, nén 
khi nghe thuyếi-pháp hoặc lúc đọc kinh thường khó hiên Bë 
khó hiều thì hay chán, chán nên không viéng-näng tuiiqp, Nối 
cHộc không бао giờ thárn-hiều Dao Thi hành đúng Đao vå đại 
được kẽi-quả tối дер mầu-nhiệnn của Đạo, 


Tập bài giản-dị này 4й-айп những người thân gén của 
tôi đến đầu con đường đầu ánh sáng của Đạo Phật. Khi đọc 
xong chỉ còn một ріёс phải làm là mạnh-dạn bước chân ào : 
dưới sự hướng-dẫn đại lừ-bi của chư Phật, Bồ-Tát và chư 
Tăng, biết bao nhiêu người đang di và đang chờ chúng ta cùng 
đi, cùng tiến đến cảnh уёп-оиі, irong-sạch, sung-sướng hoàn- 
toàn là NIẾT-BÀN. 


Nam-Mô Bồn-Sư 


THÍCH-CA MÂU-N1 PHẬT 
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CHUONG NHÁT 


« Tựa như nước của bề cả, chỉ 
thấm nhuần một hương-0† : hương- 
pi của muối, Đạo-lý của ta cũng 
chỉ thấm nhuần một hương vi: 
hương-u‡ị của sự GIẢI-THOÁT ». 


LỜI PHẬT DẠY 


ĐẠO PHẬT LÀ GÌ 


Một nghĩa của chữ < Đạo > là đường di. 

Đạo Phát là con đường đi đến cảnh Phật, tức là con đường 
tỉnh-thần dắt-dẫn chúng-sanh đến chỗ yên-vui, trong-sạch, sång- 
suốt và thường-còn của Phật. 


Cảnh này còn gọi là Ničt-Bàn. 


` Cảnh Niết-Bàn là cảnh đầy-đủ hạnh-phúc chân-thạt, hoàn- 
toàn, vĩnh viễn. Đến đấy, соп người không còn 1o buồn, đau- 
khó, bệnh-tật, già-yŠ ếu và chết nữa. Khi ấy coa người đã thoát 
khỏi đòi sống tâm-thường, vất-vä, tối-tim và chật-hẹp của 


thế-gian. 


3ổi vậy người ta nói Đạo Phải ià Đạo Giảnthoát. 
Và cũng là Dao Giác-ngô. 
> аі 4 


` 


Giác-ngô порта là bièu biết đến cùng-cực, ráo-rối. ` 


Đạo Phải day соп người hiển biết đến cùng cực я 
nhân tạo ra sống. chết, nguyên-nhàn tạo ra đau-& 


| Khi nào giác-ngô được những nguyên-nhân ấy, сол người 
sẽ tự-mình tránh dược nó, không tạo ra nó nữa, và không còn 
sống trong vòng mê-tối, chật-hẹp của thế-gian, mà sống sung- 
sưởng trong cảnh Niết-Bàn của Phật. 
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Đạo Phật day những gi? 


Giáo-lý của đức Phật mênh-mông bát-pgát như bề cả, 
Nhưng ta có thể tạm phân-tách ra hai phần như thế này dë 
dễ giảng : 


Một là phần Öqo-iý, nghĩa là những điều mà đức Phật 
dạy về những sự thật trong vü-tru, tức là những định-luật chi- 
phối vạn våt, mà vì ngu-dát, chúng-sanh không tự mình nhận. 
ngay ra được тіл. рас, rö-ràng, 


Hai là phần Pháp-lý, nghĩa là những phương.pháp tu-tập 
mà đức Phật dạy dë chúng-sanh thấu-hiều Đạo-lý nói trên, 
rồi së tự-mình giáe-ngộ và giải-thoát, 


Những phương-pháp tn-tập sẽ được đề-cập đến trong 
chương sau. 


Trong chương này chúng ta học sơ-qua về Đạo-lý của 
Phật-giáo. 


Đức Phật giảng-dạy rất nhiều Lẽ-Thật (Chán.10). Mỗi Lē- 
thật là một định-luật chi-phối tất cå mọi vật lớn, bé, hữu- 
hình và vô-hình trong vũ-trụ. 


Đã là Lầ-thật thì ai ai cũng có thë nhận thấy được, chứ 
không riêng gì đức Phật. Các khoahọc ngày nay, mỗi 
ngày một tiến, đều là đi tìm Lë-thát và cũng đã phát-minh 
được nhiều lề-thật, Nhưng những Lẽ-thật 1ё4ё này mới chỉ 
là những giai đoạn đầu tiên, chưa phải là lề-thật ráo-rốt, cùng 
cực (vérité finale, vérité absolue, la Vérité), vì tri-óc соп người, 
dù có thêm dung-cu tinh-xáo giúp-dë vào, cüng vẫn còn rất tầm- 
thường, chưa nhìn được hết, chưa nghe được hết, chưa nhớ. 
được hết, chưa suy-ngh† được hết.... 
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Đức Phật đã tu-tập dë làm cho tríi-huệ nhỏ hẹp, hạn-cuộc 
của con người trở thành tri-huệ sáng suốt vô-biên, vô tận, có 
thể trực-giác thấy (saisir iniuiiuemerd, directement)  Lễ-thật 
cùng-cực, Lễ-thật tuyệt-đối. 

Những L-thật ấy, đức Phật đem giảng-dạy cho người thë- 
gian hiểu. 

Nhưng ta cũng nên biết rằng cái gì đã tuyệt-đối thì tức 
là ở trên sự đo lường, so-sánh, nghĩa là ở ngoài sức diễn -tả 
của lời nói, của chữ-nghĩa, là những dụng-cụ, những phương- 
tiện nhỏ-hẹp. Chữ-nghỉa và lời nói chỉ có thề cho chúng ta biết 
một phần rất nhỏ của Lë-thát mà thôi. 


Muốn thấu-suốt hết Lẽ-thật phái dùng tri-huệ sáng suốt 
vô-biên của Phật (frí-huệ báf-nhä) mà đức Phật đã dạy cho 
chúng ta phương-pháp tập-luyện đề đạt được. 


Trong những Chân lý rất nhiều mà đức Phật đã giảng-dạy, 
chúng ta có thể trích-giảng ba chìný sau đây, để giúp bạn 
đọc có một ý-niệm đại-cương thô sơ về triết-lý của Đạo Phật : 


1— Lý Nhân-quả. 
2— Lý Vô-thường vô-ngã. 
3— Lý Chân-Không. 


I— LÝ NHÂN-QUÁ 


Nhân nghĩa là hạt, tức là hạt giống sinh ra một vật hữu 
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binh (matériel), hay là sức mạnh sinh ra một vật vó-hinh 
(immatériel). j 

Quả là trái (fruit, tức là kčt-quá hữu-hình hoặc vó-hinh 
của một hạt đã gieo-trồng. ˆ 

Ly Nhân-quả là lể-thật mà ai ai cũng biết : 

Khi gieo trồng một hạt-nhân thì sẽ thu lượm được trái-quả. 

Đinh-luật hiển-nhiên này, mọi người đều nhận thấy và 
đều đem áp-dụng trong đòi sống, trong công-việc làm ăn 
hằng ngày. 

Nhưng đúc Phật dạy chúng ta chú-ý và suy-nghï đến 
những góc-canh, những điểm sâu-xa sau йау: 

1) Nhân nào sanh ra quả йу— trong giỏi hữu-hình, våt- 
chất (physique) hay trong giới vô-hình, tỉnh-thần (moral, mental) 
đều như vậy cả, không sai, không khác. 

Gieo hạt dưa tất sau này sẽ hái được quả dưa, chớ không 
thể hải được quả soài, 

Gieo hạt cam tất-nhiên sau nầy зё hái được những trái 
cam, chứ không thê hải được những trái mít. 

Gieo việc làm tốt, tất sau này së thu được kết quả tối. 
Như siêng-năng học, sẽ giỏi-giang và thi đậu. Siêng-năng làm 
công-việc buôn-bán, canh-nông, kỹ-nghệ... sẽ thu được huê- 
lợi và tiền bạc, 

Gieo việc làm xấu sẽ thu được kết-quả xấu. Lười-biếng 
sẽ dốt-nảt, nghèo-hèn ; ăn cắp, ăn trộm së phải tù-tội. 


Quả và nhân bao giò cũng cùng một giống, cùng một loại. - 


- 
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2) Trong nhân đã có quả sẵn, chỉ chờ co-hôi thuận-tiện 
là quả phát senh và lớn lên, Trong quả cũng có nhân nằm sẵn, 
chỉ chờ dip tốt là nhân này mọc lên để sanh ra quả. 


Vòng nhân- quả, quả-nhân cứ liên-tiếp, quay tròn như thế 
mãi, nếu ta không diệt hết được quả và phá-trừ được nhân 


đề cắt đứt vòng tròn ấy. 


3) Nhân không thề tự một mình sinh ra quả, nếu không có 
sự giúp đỡ của nhiều nhân khác trợ sức thêm vào. Những nhân 
giúp đổ, trợ lực này gọilà Duyên. 


Thi-dụ như một hạt dưa (nhán), cần phải có sự giúp-đỡ 
của đất, hơi ấm, ánh sáng mặt trời, phân bón {đuyén) mới có 
thề mọc thành cây và sanh ra quả được. 


Vậy Duyên tức là những sức mạnh, những cơ-hội thuận- 
tiện giúp cho nhân sinh-sôi, nây-nở. 


Nhân nào cũng có đủ cá hai tính-cách nhân và duyên, 
vì nó là nhân dë sinh га quả của nó và đồng thời cũng là 
duyên để giúp đỡ các nhân khác sinh ra những giống quả 
khác. 


Thi-dụ như ánh sáng mặt trời là nhân sinh га hơi nóng, 
nhưng đồng thời cũng là duyên để giúp cho hạt cây mọc, cho 
hoa lå có màu sắc, cho mắt trông thấy cẳnh-vật, v.v... 


Trong vũữ-trụ, mọi sự mọi vật đều chằng-chịt, đính-lu 
với nhau vì luật nhân-duyên này. Không một vật nào, một 
sự gì sanh ra mà không cần đến giúp-đỡ của nhiều vật, nhiều 
sự khắc, | 


4.— Nhân hữu-hình có thề sanh га quả uô-hình vå nhân 
0uô-hình có thề sanh ra quả hữu-hình. 
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Giới hữu-hình và giới vô-hình không có gì ngăn ngại cà, 
Hai giới liên-can mật-thiết với nhau, tiếp-tục, qua lại nhau và 
cũng chịu những luật chỉ-phối như nhau, 

Thi-dụ: nước hữu-hình, khi duyên với sức nóng, biến 
thành hơi vô-hình tản-mác trong không-khi. Khi gặp sức lạnh, 
hơi nước vô-hình lại biến thành mây hữu-hình. 


Xác-thân hữu-hình và tâm-linh vô-hình của con người 
cũng lién-can và tiếp-tục nhau như thế. 


Thi-du : ý nghỉ oán giận (nhán vô-hình) tạo ra ý-nghĩ trả 
thù (quá øó-hinh). Quả vô-hình này làm nhân sanh ra hành- 
động đánh người hoặc đập-phá đồ-đạc, giết hại súc-vật (quả 
hữu-hình). Quả hữu-hình này sẽ làm nhân cho những hình- 
phạt : tù-tội, xiềng-xích (quả hữu-hình). Tù-tội xiềng-xích hữu- 
hình lại làm nhân cho những quả vô-hình là buồn-phiền đau- 
khô. Và buồn-phiền đau-khồ vô-hình lại sinh ra những quả 
hữu-hình là thân gầy-com, ốm-yếu hoặc chết. 


Như thế, nhân-quả, quả-nhân trong hai giới hữu-hình và 
vô-hình, trong hai phần xác-thịt và tâm-linh, đều duyên với 
nhau và sanh lẫn nhau, chẳng khác gi chỉ có một giới, một khối 
duy-nhất mà thôi. 


5.— Có nhân sinh quả ngay trong đời này (hiện báo), có 
nhân sinh quả trong đời sau (sanh báo), và cüng có nhân sinh 
quả cách sau nhiều đời (hậu báo). 

Tùy từng loại và cũng tùy theo những duyên, hoặc cẳn-trở, 
hoặc giúp-đổ thêm vào, mà những hạt giống đem gieo-trồng së 
mọc cây và sinh ra quả mau hay chậm. Điều này ai ai cũng 
nhận thấy cả. 


Nhưng đức Phật day cho ta hiểu biết thêm rằng những quả 
chẳng phẩi hạn-cuộc, bỏ buộc sinh ra trong đời hiện-tại mà 
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thôi (hiện báo). Có những quả sanh ra trong đời sau (sanh bào) 
và có những quả cách nhiều đời sau mới phát-sanh. 

Điều này không сб gì là lạ, nếu chúng ta mở trí-óc thật rộng 
mà suy-nghï, như đức Phật đã day ta. 


Đối với óc thiên-cận, hẹp-hòi của thế-gian thì có năm, 
tháng, ngày, giò; đời này, kiếp nọ. Nhưng tất cả những thứ 
phân-chia ấy chỉ là những mốc (bornes) mà con người đặt ra, 
tưởng-tượng ra, dë chia chê và ghi dấu một cái gì dài vô-iận, 
không đầu không đuôi, không hình không tướng, là Thời-gian 
mà thôi. 

Một năm của con muỗi chẳng phải là một năm của con 
chim, một năm đối với con chim chẳng phải là một năm đối với 
con người, và một năm của con người chẳng phải là một năm 
của con voi, v... у... 


Thời-gian là con đường bằng-phẳng, không tự nó chia ra 
từng đoạn là đời, kiếp, năm, tháng của mỗi loài, mỗi vật. 


__ Bởi vậy; một nhân gieo-trồng, tức là một sức mạnh tao-tác, 
khi nào đủ duyên, đủ cơ-hội thuận-tiện, thì sinh quả, quả đủ 
duyên thì chín, chớ nhân, quả không hề biết đến những mốc 
của con người, hoặc của những vật khác. 


Nói một cách khác, đối với nhân và quả, không có năm, 
tháng, ngày, giờ, đời và kiếp, mà chỉ có một dòng thời-gian duy- 
nhất, bình-đẳng cho tất cả muôn loài, muôn vật, không có chia- 
chẻ ra từng đoạn dài, ngắn. 


Vì thế mà những cái chết liên-tiếp của con người (hay của 
vạn vật) không ảnh-hưởng gì đến những nhân đã gieo-trồng. 
Những nhân này vẫn cứ đeo-đuồi cái sức sống của nó trên 
đường Thời-gian vô tận, йё khi nào đến lúc, gặp thời, së sanh 
ra quả. ` 
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Một thi-du cu-1hë së giúp chúng ta dễ Мёп: 


Các báo Âu, M$ đã cho biết người ta mới đào thấy ở một 
nước bên Âu-Châu những hạt lúa mì đã gặt từ hơn 1.000 năm 
nay, và ở Trung-Hoa những hạt-sen đã hải từ hơn 2.000 năm, 
Những hạt ấy đều bị ngâm kín trong một chất dầu hoặc mật 
ора. Bem gieo những hạt lúa xuống đất, và những hạt sen 
xuống nước, các hạt ấy đều nầy mầm, mọc cây, rồi ít lâu sau, 
lúa sinh hạt và sen nầy hoa. 


Việc trên đây cho chúng ta hiền biết ba điều : 


а) Dầu và mật ong là những duyên đã kìm-hầm (chở chưa 
điệt-trừ) sức mạnh sinh-hoạt của nhân là hạt lúa và hạt sen. 


b) Lúa và hạt sen nói trên, khi gặp đủ những cơ-hội thuận 
tiện tđất, nước, ánh sáng...), nghĩa là gặp những trợ-duyên 
giúp sức, thì sinh hoa và kết quả. 


с) Bòi sống của những hạt lúa và hạt sen (nhân) nói trên, 
không liên-can đến năm, tháng, ngày, giờ, kiếp này, kiếp no của 
con người và vạn-vật đã trôi qua. Trong thời-gian vô-iận, nó 
chỉ chờ trọ-duyên dë nầy-nở mà thôi (nếu không gặp những 
duyên khác làm tiêu-diệt, phá-hoại sức sống của по). 


6 — Sự sanh-hoạt của những nhân có thề cẳi-biến, thay đồi 
bằng những nhân khác. 

Khi đã gieo rồi, một nhân së sống theo dòng sống của nó. 
Nhưng con người có thể gieo nhiều thứ nhân. Nhân này duyên 
với nhân kia, như chúng ta đã biết, đề cẩn trở hoặc giúp dŠ sự 
tăng-trưởng và sinh hoa kết quả. 

Một hạt mít, nếu bị đem phơi khô ngoài nẵng hoặc cất 
kỹ trong hộp thật kin, sẽ không bao giờ mọc cây, nở hoa và 
ra trái được. 
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Bởi vậy, người ta có 18 cái-bién nhân này bằng những 
nhân khác. Người ta có thề kìm-hầm hoặc trừ diệt hẳn đời sống 
của một nhân, bằng cách tạo những nhân khác, tức là tạo những 
duyên khác đề giúp đổ hoặc phá trừ. 

7) Vì có dòng sống liên-tiếp của nhân-quã nên có luân-hồi. 

Những nhân và quả cứ theo đuôi nhau mà sống, chết mài 
trên con đường vô tận là Thòi-gian, nên con người (vå 101 cå 
những våt nào có sức tqo ra nhân) cùng theo những nhân và 
quả ấy mà chết đi sống lại mãi, Dòng sống của nhân và quả 
kết-hợp với nhau thành một dòng sống duy-nhất là đòng sống 

của con pgười (hoặc của các vật) đã tạo ra nhân, quả. 


Sự chết đi sống lại nối tiếp nhau từ kiẾp này đến kiếp 
khác như một cái vòng bánh xe quay tròn không bao giờ nghỉ. 
Bởi thế nên gọi là Luán-Hồi (Luân = bánh xe, hồi = trở lai). 

Theo đức Phật đạy, con người (và tất cả những vật có khẩ- 
năng tạo ra nhân, duyên), tùy những hành-động đã làm xấu hay 
161, lành bay ай (ác-nghiệp, thiện-nghiệp), mà khi chết đi së 
luân-hồ: irong sáu cối khác nhau, 

Sáu cối, hoặc.sáu đường (lục йао), ấy là : 

1-- cöi Trời (thiên). 2— cồi Người (Nhâm), 3— cöi А-Ти- 
La (một loại thần nóng nấy, dữ tọn), 4— cối Súc-uật (súc- 
sanh) 5— сӧі Quý đói (Nga quỷ) và 6.— cối Địa-Ngục. 


П. LÝ VÔ-THƯỜNG VÔ-NGÃ 


Vó-Thường nghĩa là không giữ lâu bền một hình-dạng, 
một trạng-thái nào, hay biến-đồi luôn luôn ( impermanent). 


20 


Vó-Nga nghĩa là không có cái Ta (le moi, le soi), không có 
một tự-thê riêng-biệt, một chất cố-định (substance spécifiqgue) 
của mỗi vật dë tạo ra cái < Ta > của vật ấy. 


Chân-lý Vô-Thường Vô-ngầ, cũng như lý Nhân-quả, là một 
Lễ-thật hiển-nhiên trong vũ-trụ mà đức Phật không phát-minh 
ra. Nhưng đức Phật là ông Thầy sáng suốt đã đem lý ấy giắng 
day sâu sắc, đề chúng-sanh hiều rë bộ mặt của tất cả mọi sự 
mọi vật. 


Vạn-vật đều Các khoa-học, và ngay cả mắt phàm- 
vô - thường phu chúng ta, đều nhận thấy những 


thay 401 của vạn vật. 


Bất cứ vật nào cũng trải qua bốn thời-kỳ : sinh ra, lớn 
lên, già và chết (hoặc tan га). Từ những vật nhỏ li-ti như con 
vi-trùng đến những vật rất lớn như trái núi, trái đất, mặt trăng, 
mặt tròi, ngôi sao, tất са đềa phải chịu định-luật Vô-thường. 


Đã có sinh thì phải có diệt, có hình-tướng thì phải có hủy- 
hoại. Tất cả mọi vật không tránh khói bốn thòi-kỳ biến đồi 
nói trên, mà trong Phật-Giáo gọi là « Sính, Trụ, Dị, Diệt » hoặc 
« Thành, Trụ, Hoại, Không >. | 


Chúng ta thường nhận xét và tưởng-tượng bõn thời kỳ ấy 
dài, tương-đối bền lâu tùy theo mỗi vật. 


Thí-dụ như chúng ta vẫn ngb? một bông hoa thường sống 
một vài ngày, một con vật nhỏ từ một vài tháng đến một vải 
chục năm. một cây có-thu vài trăm hoặc vài nghin năm, một 
quả nủi vài triệu năm, một ngôi sao vài muôn nghìn triệu năm 
chẳng hạn. (Thời-kỳ biến đôi tương-đối lâu dài ấy, trong 
Phật-học gọi là < Nhất ký pô-thường ») 
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Nhung đức Phật, với mắt trí-huệ, trông thấy vạn-vật đều 
biến đôi liền liền. 


Ngài thấy bốn thòi.kỳ Sinh, Trụ, Dị, Diệt, dài lâu không 
đầy một nháy mắt. Trong Phật học gọi sự biến đổi nhanh 
chóng ấy là < Niệm-niệm uô-thường > hay < Sát-na bồ-thường ». 


(Niệm — thời-gian rất ngắn, tỷ như một ý nhớ vừa thoảng 
qua trong tri dà biến đi ngay. Sđí-na = một phần chin mươi 
của một niệm). 


Tất cả vạn-vật đều chết đi, sống lại (luân-hồi), sống 
sống, chết chết liền Нёп, nối tiếp nhau nhanh như một dòng 
nước chẩy. Nước ta trông thấy chảy biện tại © ngay trước 
mắt chẳng phải là nước ta trông thấy chẩy một nháy mắt 
trước, và nước chẩy trong nháy mắt sau đã không phải là 
nước hiện-tại nữa rồi. 


Ngày nay, khoa sinh-lý học (Biologie) — tuy chưa có thề 
hiểu biết đến chỗ ráo-rốt — cũng cho chúng ta biết rằng trong 
thân-thể mỗi người, mỗi dây đồng-hồ, có hàng nghìn triệu té- 
bào chết đi và hàng nghìn triệu tế-bào khác sinh ra để thay-thế. 

Như vậy, thân ta và thân mọi vật luôn luôn đổi mới. 
Chúng ta không phải chỉ có một thân, mà là vô-số lượng thân 
nối tiếp nhau không xen-hở; thân trước làm nhân cho thân sau 
và thân sau là quả của thân trước. (Phật-Giáo cho biết trong 
thời-gian một ngày 24 giờ, thân ta thay đôi, chết đi sống lại tới 
6.400.099.980 lần). 


Sô- dí chúng ta chỉ trông thấy một thân cho mỗi người, 
mỗi vật, là vì sự thay đôi quá nhanh cho sức phân-biệt của con 
mắt phàm-phu. 


Cũng như chúng ta xem chiếu bóng. Mỗi người, mỗi cảnh 
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trên màn bạc là do hàng triệu hình-ảnh trong cuốn phim chiếu 
ra. Tuy vậy chúng ta không trông thấy sự thay đôi ấy, mà chỉ 
nhìn thấy có một hình-ảnh, một cảnh vật liên-tiếp hoạt-động. 
mà thôi. 

Chúng ta sống trong vũ-trụ cũng y như thế, Cảnh vật 
chung quanh ta, và ngay cả ta nữa, là một cuốn phim vi-dai, 
do vô-số-lượng hình-ảnh nối-tiếp nhau diễn ra nhanh chóng 
mà chúng ta không nhận ra. 


Vạn-vật Vạn-vật đã biến-đồi nhanh-chỏng, lại không 
Vô - ngã có một tự-thể, một cái «ТА» chắc thật, riêng 
cho mỗi vật nữa. 


Thí-dụ, hãy thử xét cái « ТА» của соп người là gì? Là. 
xác-thân hay là tâm-linh (nh-hồn) ? Hoặc là cả hai thứ hợp 
lại ? 


Lấy xác-thân (mà trong Phật-học gọi là « SẮC >) làm 
« TA >, thì xác-thân là gì ? 


Phật dạy : xác-thân chỉ là sự ѓат-ћор của bốn chất (Tứ 
đại) : 

1/ chất cứng (Địa), như thịt, xương, 2/ chất lỏng (Thủy), 
như máu, nước mắt, nước miếng... 3/ chất nóng (Hỏa) tức 
là hơi ấm, 4/ chất hơi (Phong: là hơi thổ... 


Та hãy suy-nghĩ : 

Khí-trời đang ở bên ngoài thì gọi là cảnh-vật, thoat 
không đầy một nháy mắt, hít vào trong lỗ müi hoặc thấm qua 
làn da mỏng, đã gọi là của ta. Những thán-khí và các thứ hơi 
dang ở trong phối hoặc trong thịt, nói rằng là của ta, Nhưng 
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mới thoat thở ra khói mũi hay mới thoát qua làn da đã là cảnh 
ngoài. Và nếu cây, сб hút lấy thán-khi ấy thì lại gọi là của сау, 
cô rồi. 

Những chất lỏng, nóng và cứng trong người cũng đều như 
vậy cả : thoạt gọi là của ta, thoạt gọi là của cảnh, hay của vật. 
Vậy thật sự nó là của ai? Tại sao lại nhất định nhận nó là của 
ta, và gọi nó là cái « TA >? 

Vå chăng, nếu bốn chất ấy rời nhau ra, và mỗi thứ trổ về 
mỗi loại của nó trong vũ-trụ, thì còn chất gì ở lại đề gọi là 
TA nữa ? 


Nếu lấy iâm-linh làm < TA > thì tâm-linh là дї? Là những 
tình-cảm vui, buồn, giận, hờn... những ý-ngbỉ, tưởng-tượng, 
ghinhó, những hành-động, cử-chỉ, phân biệt, hiều biết v...V.. 
(Phật-giáo phân tách những thứ ấy ra làm bốn loại gọi là : Tho, 
Tưởng, Hành, thức). (1) 

Trong bấy nhiêu món, lấy vui buồn, hay lấy giận hờn, lấy 
ý-nghĩ, hiều biết, hay lấy hành-động làm ТА? Mỗi thứ này lại 
thay đồi từng lúc; vậy lấy trạng thái lúc nào làm « TA »? 

Hoặc giả phải tồng-hợp, nghĩa là cộng bấy nhiêa thứ 1а? 
Nhưng có hợp thì có tan; khi tan, còn thứ gi ở lại dé làm 
« TA » nữa ? 


Trong xác-thản và tâm-linh đều không có « ТА >, уйу dẫu 
đem hợp cả hai thứ, tức là: Sắc Һор với Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức — trong Phậthọc gọi là (hán ngũ uần hay 
ngũ ấm — thì thân ấy, khi phân tách ra, vẫn không có chất 
« TA » nào riêng biệt cả. (2) 

Như thế, cái «ТА» riêng biệt cho mỗi vật lá gì ? 


(1) Tiếng Pháp dịch 1а: 1— sensation ; 2— perception ; 3— tendanee, 
activité mentale ; 4— conscience, 

(2) Thân ngũ uần hay ngũ ấm: ngữ = nắm; ийп = chứa nhóm ; 
йт = che lấp. 

Thân này chứa nhóm tật, bệnh, già, chết, si-më, phiền-não, nó che 
lấp Chân-lý, làm cho con người không nhận rë được Tàm thật, Tánh 
thật của mình. 
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Đức Phật day rằng các vật không có chất gì riêng biệt 
của nó, đề làm thành một cái TA riéng cho nó. Nó chỉ là 
những hợp-tưởng tạm-thời của nhiều phần-tử duyên lại với 
nhau. Lúc nào duyên hết thì hợp-tướng phải tan. Đó là định- 
luật Vô-thường và Lề-thật Vô-ngà của tất cả mọi vật trong 
vũữ-tru. 


Bởi vậy, theo sự nhận xét sắng-suốt của đức Phật thì 
những hiện-tượng (phénomènes, manifestations) — trong đó có 
con người — bầy ra và hoạt-động trong vü-tru đều là Zam-thời 
và đều là giả (bono). 


Hiều rõ như thế, con người sẽ không vì những cải giả và 
tạm-thời nhw xác-thân, tiền-tài, cảnh-vật v...v... mà say-mê, 
luyến iiếc, ghen-ghét và tham-lam, rồi tạora các tội lỗi, ác- 


nghiệp, là những nguyên-nhân sanh ra đau khổ, quả-báo và 
luân-hồi. 


Nhưng chúng ta nên hiều rë nghĩa chữ gi dë khỏi bị sai- 
lạc trong việc học giáo-lý của đức Phật, 


Giá không phải là « không có ». 


Giả có ú-nghĩa là: có, nhưng có một cách không thật, không 
đúng ра không oững bền mãi mãi, 


Thi dụ như khi nói « vàng giả». Không phải là không 
có chất gì cả. Yẫn có một thứ gì dắn, màu vàng và bóng, 
nhưng không thật là vàng, không đúng là vàng, it lâu nó 
së mờ-ảm, nên gọi là < vàng giả », 


Những hiện-tượng, những cảnh-vật ở thế-gian mà mắt 
phàm - phu chúng ta trông thấy đều không đúng với hình- 
tưởng của hiện-tượng thật, cảnh-vật thật mà mắt sáng suốt 
của chư Phật trông thấy. 
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Bởi thế đức Phật mới nói rằng đời thế-gian mà phàm- 
phu sống, уй-ігу mà mắt thịt chúng ta trông thấy đều là giả 
(song). 


Cũng như chúng ta nằm chiém-bao. Trong giấc mộng, 
chúng ta trông thấy nhiều người, nhiều cảnh vật. Những hình- 
ảnh ấy tuy hiện ra nhưng không có thật, vì lúc ta tỉnh giấc 
thì nó biến mất, không còn gì nữa. 


Một thi-du cụ-thề khác làm cho chúng ta dë hiền hơn. 


Trong căn nhà tối, một người trông thấy một con rắn to 
nằm uốn khúc cuộn tròn. Người ấy hốt-hoảng, vội-vàng kêu-la 
cầu cứu. Nhưng đến khi thắp đèn lên thì con rắn to ghê-sợ ấy 
chỉ là một cuộn dây thừng. Té ra người ấy đã kinh-hoảng, 
sợ-hãi, vì dš không nhìn thấy vật thật (cuộn dây), mà chỉ 
nhìn thấy vật giả và tưởng-tượng là con rắn. 


Một phương ngôn bên Ấn-Độ nói: « Khi thấu chó thì 
không có йа; khi thấu đá thì không có chó.» Câu ấy cũng 
cùng một ý-nghĩa như trên, Trong lúc tối-lăm, mê mờ, 
người ta trông thấy hình-dáng một con chó ngồi trong só cửa 
sắp nhày ra cán mình; lúc sáng-sủa, nhận rë ra là hòn đả thì 
con chó ghê góm lúc trước tự nhiên biến mất không còn nữa (1). 


Chúng-sanh là người ngủ mê, chỉ trông thấy hình-dáng 
giả của đời và của vũ-trụ. 


Phật là người thức-tỉnh, nên Phật trông thấy hình-dáng 
thật, bộ mặt thật của đời và vạn vật vü-tru. 


Bộ mặt thật ấy tức là Lý Chân-Không Diệu-hữu mà chúng 
ta së giảng sau đây, 


(1) Сат không phải như người ta thường hiểu lầm là : Khi thấy con 
chó sắp cắn mình thì không có đá mà ném nó; đến khi có đá đề 
mà ném thì lại không có chó, 
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II— LÝ CHAN-KHÓNG 


Nói cho đủ là : Lý Chán-Không Diệu-Hữu. 
Chân-Không nghĩa là : Thật Không. 


Hữu là có. Diệu-Hữu nghĩa là có một cách huyền-diện, 
nhiệm-mầu; tri-óc không thề tưởng-tượng được: 


Ở đoạn trên, chúng ta nói rằng, theo lời Phật dạy, những. 
cảnh vật, hiện-tượng mà phàm-phu chúng ta nhận thấy bằng. 
tríi-tuệ hẹp-hòi và mê.tối của thế-gian, đều là giả và tạm thời. 

Nói như vậy tức là ngoài những cảnh-vật, những hiện~ 
tượng giả và tạm-thời ấy, tất phải có một cảnh-tượng (hát ра 
không tạm thời. Vì khi nào nói giả thì phải có một đối-tượng, 
là thật đề so-sánh, khi nào nói ai thói phái có một trạng- 
thái trái lại là ong bền, pïnh-uiẫn. 

Cảnh tượng đúng, thật, và vïnh-viễn, không bao giờ thay 
đôi từ ngàn xưa vô-thủy (khóng có bắt đầu) đến nay, và từ 
nay đến vô-cùng-tận, Phật-giáo gọi cảnh ấy là Chán-Khóng 
(Thật-Không). 

Tại sao gọi là Thật-Không ? 

Không ở đây chẳng có nghĩa là không có gì (néant), như 
những người khong hiểu Đạo Phật tưởng lầm. 

Không nghĩa là Tuuệi-đối, chỉ có một mà không có cái thứ 
hai đề so sánh, và không thề dùng lời nói, chữ nghĩa, óc tưởng = 
tượng mà luận.bàn được. 

Như vậy, Thát-Khóng nghĩa là một < Cái gi » có thật và 
tuyệt-đối, một < Cái gì > chỉ có một ở trong ой-іги mà không сб 
cái thứ hai đề đối-đãi, đo-lường, 
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«Саі ої» ấy vừa rộng lớn vô-biên, bao-trùm tất cả mười 
phương thế-giới, vừa lầu bền nô-tận, dài khắp thời-gian vô-thủy 
vô-chung (không có hết), nên mắt người thường không thể so- 
sánh với một vật gì được, không thể nhận-xét bằng trí-óc hẹp- 
hỏi được. Vì thế tưởng rằng không có gì. Nhưng tưởng là không 
có gì mà thật ra uẫn có, có thật sự, chắc-chẵn оа hiền-nhiên. 


Một thi-dụ sẽ làm cho dễ hiều, 


Nếu tất cả уй лгу đều hoàn-toàn cùng một màu trắng, không 
có một màu sắc gì khác, thì ta không thể nào nhận ra được 
màu trắng nữa. Và cả cái tên « màu trắng » cũng không có, vì 
làm gì có màu khác đề so-sánh mà đặt tên. Tuy vậy, không 
phải vì ta không nhận ra được và không đặt được tên cho nó 
mà cái màu tạm gọi là trắng ấy không có. Nó có thật sự, chắc- 
chắn và rồ-ràng. 


Tất cả vạn-vật trong vũ-trụ mà ta trông thấy với trí-óc tầm- 
thường chỉ là sự biển-hiện tạm-thời của một « cái gì » không. 
trông thấy mà thôi. 

Cái ấy nó lan-tràn khắp mọi nơi, không chỗ nào không có 
nó, không một vật gì ở ngoài nó. Nó không có hình-tướng, nên 
nó không có tên. Bởi thế mà gọi nó là « Chân-Không », hoặc 
muốn đặt cho nó nhiều tên khác cũng được. 


Vì do Chân-Không duy-nhất ấy mà sinh ra, hiện ra tất cả 
vạn vật trong vũ-trụ, cho nên nó là Bắn-Thề của mỗi vật, mỗi 
người chúng ta. Nó là cái « TA THẬT » (Chân-Ngầ), là Tâm-thật 
(Chân-Tâm) của mọi người, mọi vật, mọi loài. 

Con kiến, con người, con cá, con chim, cây hoa, ngọn có, 
sông, núi, mặt trăng, mặt trời. tất cả đều cùng một Bån-Thê йу, 
cùng một Chân-Tâm ấy sinh ra. Trong con người nó không thêm,. 
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mà trong con kiến bé nhỏ nó không bớt, vì Chân-Tâm của mỗi 
người, mỗi vật đều đồng như nhau, rộng lớn như nhau, bao-]a 
trùm khắp vũ-trụ, không bị hạn-cuộc trong một xác-thân nhỏ- 
nhoi hay một hình~-tưởng to-tát nào, 


Cũng vì Chân-Không, Bản-Thê, cái « 7a-thái > của mọi vật 
bao-la vô cùng tận, không hình không tướng như thế, nên mới 
gọi Саі « không có tướng » ấy là Thật-Tướng (Chán-T ướng) 
của muôn loài, muôn vật, 


Bản-thề ấy có từ thời- gian vô-thủy, không nhân nào sinh ra 
Nó (tiếng Pháp dịch là : non né), nên Nó không có quả < diệt », 
nghĩa là không bao giờ hủy-hoại (bất sanh bất điệp. Vì không 
có nhân và quả nên luật Nhân-quả, Vô-thường, Vô-ngã, không 
còn áp-dụng cho Nó nữa. Nó lâu bền từ ngàn xưa đến vô cùng- 
tận, không lúc nào tăng-giảm hoặc biến-đôi, bao giờ cüng nhu- 
như, vì vậy nên còn gọi Nó là Cháản-Như (Thật Như), hay Như 
Lai (vẫn như thế từ ngàn xưa đến nay), hoặc Bản-lai-diện mục 
(0 mặt của vạn vật từ vô-thủy đến bây giò). 


Tánh của Bản-Thê, Chân-Không, là yén-läng (tịch), trong sạch 
(tinh), sáng-suốt, không mé-lầm (giác), linh-điệu (linh), düng- 
mãnh (hùng), lự-do, tự-tlại (ngã). thương xót (từ-bì), hự-sanh 
(xả), chán-Ihát (chân), pui-đẹp (mỹ), tốt-lành (thiện)... Тағ cả 
những đức-lánh ấu đều hoàn-toàn, tron-uen, tròn đầu (viên- 
mãn), không một mảy-may khiếm-khuyết, tức là đều cao, rộng 
đến mức tuyệt đối, đến mức « Khóng ». 


C húng-sanh, vạn vật, vì quên những đức-tánh rộng lớn 
tuyệt-đối nói trên của Bản-Thể, Chân-Tâm mình, nên mới sống 
một đời sống mê-lầm, xấu-xa, nhỏ-hẹp và tù-hẩm, nên mới 
quay cuồng mẩi-mãi trong vòng Nhân-quả, Luân-hồi và đau- 
khô. 


29 


Đức Phật Thich-Ca và chư Phật đã tu-tập trong nhiều đời, 
nhiều kiếp, đề làm cho những đức-tánh nói trên, nó vẫn än- 
nấp trong mỗi người, mỗi vật, rực.rỡ hiền-hiện đầy đủ trong- 
thân-tâm Phật, 


Chư Phát là hiện-thân của những đức-tánh ấu. Nói một 
cách khác, chư Phật đã thê-nhập (s'identifier) tức là đã nhập 
một với Bản-Thê của vũ-trụ. Vì vậy nên còn gọi Bản-Thê là 
Phật-Tánh (Tánh Phàb. Phậttánh tức là Thái.Tánh (Tánh 
thật), hoặc Tự- Tánh (tánh tự-nhiên) của vạn vật vậy. 


Khi nào con người làm cho hiền-hiện đầy-đủ và hoàn- 
toàn trong thân-tâm mình những đức- tánh của chư Phật, khi 
ấy con người sẽ ngang hàng với Phật, tức là sẽ thành Phật như 
chư Phật, không sai, không khác. 


Khi ấy con người sẽ thề-nhập với Bản-T hề, với Chân- 
Không. Con người sẽ sung sướng hoàn-toàn, vì không mê-lầm, 
đau khô, không sinh-tử luân-hồi nữa. Ày là cảnh yên-vui, 
vắng-lặng của Niếf-Bản, mà chữ phan Nirvana có nghĩa là : 
không sinh không điệt. 

Vậy cảnh Niết-Bàn tức là cảnh không sinh-diệt, thường-còa 
của Chân-Không, cảnh đầy đủ hạnh-phúc chân-thật của Bản- 
Thê muôn loài muôn våt. 

Đức Phật Thích-Ca Màu-Ni là ông Thầy chỉ đường cho 
chúng-sanh tu-tập đề đi tới Niết-Bàn, sống với Chân-Không, với 
cái TA-THẬT, nghĩa là đề chúng-sanh quày đầu trở lại sống. 
với Phật-Tánh, Thật-Tánh của mình và đề thành Phật. 


Š. 


CHUONG HAI 


« Đối обі cổi đời bị chìm 
đẳm trong tõi tăm của pó-minh 
ta së mang lại ánh sáng tươi 
đẹp của giáo-lý tuuệt vòi. Та 
së giải-thoái cho đời khỏi cái già, 
cái chết vå hết lhẳu mọi nỗi đau- 
khô. » | 

LỜI PHÁT DẠY 


CÁC PHƯƠNG-PHẮP TU-HÀNH 


Thành Phật. nhập Niết-Bàn yên-vui, là kết-quả cao nhất 
mà người tu theo Đạo Phật có thể đạt được. 


Nhưng chúng-sanh trong thế-gian nhiều vò lượng và tạo 
nghiệp ác, lành cũng không giống nhau, trí hiểu-biết không 
đồng nhau. nên Đức Phật dà lập ra rất nhiều phương-pháp 
(tám oạn bốn nghìn pháp-món) đề tùy từng căn-cơ mỗi người, 
tùy từng trường-hợp mà áp-dụng. 


Trong Phàt-học, dê giảng day cho dễ-dàng, người ta chia 
các pháp-môn ấy ra làm năm loại, gọi là năm Thừa (thừa = 
cỡi) hay Năm Thăng (thăng = cỗ хе). Mỗi Thừa có thể coi 
như một đoạn đường, đưa đến một kết-quả. Người tu-tập đủ 
sức, đủ trí. có thể đi một mạch đến đích cuối cùng. Người it 
sức thì đi dần dần ; hết một đoạn tức là thêm được sức đề 
tiến lên một đoạn nữa. : 

Năm Thừa là : 

1°) Nhân- Thừa. 

Kết-quả của đoạn này là người tu-tập, khi chết đi, sẽ sanh 


trở lại cõi người, dë hưởng hạnh-phúc tương-đối, do những 
nghiệp lành đã tạo ra trong kiếp vừa rồi và những kiếp trước. 
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2°) Thiên-Thừa. 

Kết quả của đoạn này là người tu-tập së được sanh lên сді 
Trời, sung-sướng hơn cồi Người. 

Hai Thừa vừa nói gọi là Thế-gian-Thửừa, vì kết quả chưa 
đưa con người ra khỏi luân-hồi của thế gian. Trên cõi Trời, 
sanh-tử vẫn hãy còn ; nếu không tu-tập thêm nhân lành 
thì rồi sẽ thoái sanh xuống сӧі Người, theo định-luật Nhân- 
quả và Vô-Thường. 

Hạph-phúc trong hai сбї Người và Trời không vững-bền, 
vĩnh-viễn còn chứa- đựng và còn sinh ra phiền-não, cho nên 
trong Phật-học gọi là Hạnh-phúc hữu-lậu (lậu == phiền-não ; гб 


giọt, mất dần dần), trái với Hạnh-phúc chân-thật, không bao 
giờ mất của cảnh Niết-Bàn, gọi là Hạnh«phúc vô- lậu. 


3')— Thanh-Văn-Thửừa. 


Kết quả cùng tột của đoạn niy là thành bậc A-La-Hản, 
khôr g còn :anh-tử, thoái dứt luân-hồi, vì đã hiểu thấu được 
Ly VYô-Ngã 

#)— Duyên-Giác-Thừa (hay Độc-giác-thừa), 


Kết-quả là thành bậc Duyên-Giác (hay Bích-Chi Phật), cũng 
không luân-hồi nữa, vì đã hiŠu suốt lẽ Nhân-Duyên tạo ra sinh- 
tử cho nên không còn chấp Nga. 


5)— Bồ-Tái~Thừa, 
Kết quả là thành bậc Đại Bồ-Tát, rồi thanh Phát. 


Ba Thừa sau (Tam Thừa) thường gọi là Xuất Thế-Gian Thừa 
vì kết-quả đạt được là người tu-hành không còn sống đời sống 
phàm-phu tầm-thường nữa, mà sống một đời sống cao-siêu 
hơn thế-gian, ở ngoài vòng luân-hồi của thế-gian. 
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Tuy nhiên, ba Thừa này cũng chỉ là những phương-tiện 
4ạm-thời, những giai-đoạn của một Thừa duy nhất là Phật Thừa, 
mà kết-quả là dắt dẫn con người tu học lên đến địa-vị Phật, 


Trong Thanh-văn-Thừa và Duyên-giác-Thừa (thường gọi 
gồm là Nhị Thira), kết quả đạt được tuy cao-siêu, nhưng vẫn 
còn tương đối hẹp hòi. Người tu hành chưa thấu suốt được 
Lý Chân-Rhông, rên chưa hoàn toàn nhập một với Bán-Thé 
bao-la của-vũ trụ, không nhận thấu rằng mình, người nà van- 
våt chỉ là Một. 


Vì vậy, các bậc A-la-hản và Duyên-giác, sau khi giải thoát, 
còn say đắm trong cảnh yên lặng của Niết-bàn, mà không ra 
quảng độ chủng-sanh. Nói một cách khác, các vị ấy tay đã giải 
thoát khỏi sinh tử Inân-bồi, nhưng chưa hành đạo rộng rãi 
đề giác ngộ và giải-thoát cho nhiều người, nhiều vật khác. 

Bởi lẽ ấy, Thanh-Văn-Thừa và Duyên-giác-Thừa gọi là Tiêu- 
Thira (tiều = nhỏ). Hai cỗ xe này bé nhỏ, chỉ chở được it 
người đến chỗ giảithoát mà thôi. 

Còn ¡:ồ-Tát-thừa gọi là ĐÐại-thừa (đại=1lön). Có xe nảy lớn, 
chở được vô-số-lượng chúng-sanh, vì Bö-Tát và Phật không 
những cứu-độ cho mình mà còn cứu-độ cho hết ау moi loài, 
mọi vật trong vü-tru ra khói mê-lầm, đau-khỒ. 


Khi Đức Phật Thích-Ca tại-thế, trong những năm đầu tiên 
thuyết-pháp, Ngài giảng về những pháp-môn Tiều-Thừa đề hợp 
với trình: độ hãy соп thấp kém của các đệ-tử. Bởi vậy, Giáo-lý 
Tiều-thừa được coi và được gọi là Pháf-Giáo nguyên-thủu (thi), 
nghĩa là Phật-pháp đem giẳng-dạy lúc ban đầu. 

Vë sau, đức Phật đần-đần nâng cao trình-độ giảng-dạy: 
đưa các Phật tử đến chỗ cao-siêu tột bậc của Phật-pháp, tức 
Ја Đại Thưa-Giáo. 
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Như trên dà nói, Tiều-Thừa và Đại-Thừa chỉ là hai giai- 
đoạn của một Phật-Thừa mà thôi; nhưng chữ « tiều » làm cho 
nhiều người hiều lầm, đem gán cho nó một ý-nghĩa chê-bai 
không đúng (tiều đối với đại). Đề tránh sự ngộ-nhận ấy, trong kỳ 
Hội-Nghị Phật-Giáo Thế-Giới họp tại Kathmandu (Népal) vào 
tháng 11 năm 1956, các vị länh-đạo Phật-Giáo thế giới đã quyết~ 
định bỏ danh-từ < Tiều- Thừa x, уй từ nay trở đi chỉ dùng danh- 
từ < Phát-Giáo nguyén-thủg » đề cho đúng với ý-nghĩa và lich- 
sử của Giáo pháp. 


I— NHÂN THỪA 


bước đầu-tiên trong đường tu tập, muốn kiếp sau sanh trở 
lại làm người, hưởng nhữag phúc báo, kết-quả của các việc 
lành dš làm trong đời này, người tu học cần phải làm hai việc : 

Một là Quy- (Tam-qug); hai là Trì Giới (ngũ giới). 

(Quy = trở về; Y = nương tựa ; 

Trì == giữ-gìn ; Giới = гап, cấm.) 

Tam-quy-g (nói tắt : Tam-guy) là ba sự trở về đề niong- 
tựa (chữ Pháp dịch là : chercher refuge; chữ Phan là namo). 
Ba sự trở về là : 

L) Trở về nương-tựa vào Phái ; 

2°) Trỏ về nương-tựa vào Pháp ; 

3') Trở về nương-tựa vào Tăng. 

Соп người, trước khi được nghe Phật-pháp, sống trong 
cảnh mê-lầm, như người lạc đường trong đêm tối. Muốn ra -~ 
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ngoài апһ-вапа và đi cho đúng đường, cần phải 401 hướng, 
quày đầu theo sự chỉ-dẫn của Đức Phật, 

Ау là quy-g Phật (nam-mô Phật) 

Đã quay về với ánh-sảng của Phật thì phải tuân theo lời 
giảng dạy của Phật, nghe Giáo-Lý của Phát. 

Ау là quy-y Pháp (nam-mô Pháp). 

Khi Đức Phật còn tại-thế thì nghe lời giảng của Đức Phật ; 
khi Đức-Phật đã tịch-diệt thì nghe lời giáng của chư Tăng (Su). 
Tăng là những người đã xuất-gia tu-tập, hy-sinh đời riêng đề 
làm sử-mạng giữ-gìn Giáo pháp và tuyên-dương giảng đạy 
Giáo-lý cho người khác. 

Ấy là qguụ-g Tăng (пат-то Tăng). 

Phật. Pháp, Tăng, là ba thử tón-quy nhất của người Phật- 
tử, cho nên gọi là Tam bảo (bảo = quý). 

Vậy công-việc đầu-tiên của người bước vào Đạo Phật là 
quy-y Tam-bảo, nghĩa là đến chùa, xin làm 16 được nhận vào 
hàng đệ-tử của Phật, và xin chư tăng truyền giới cho. 

Việc thứ nhì, sau khi làm lễ quy-y, là gi giới, nghĩa là 
tuân theo những lời răn-cấm của Đức Phật dạy, mà chư tắng 
đã truyền-giảng khi làm lễ quy-y. 

Năm điều răn-cấm là : 


1) Giới sát (chữ nho: sát = giết. Không dược giết hại 
người và sinh-vật, nghĩa là phải có lòng từ-bi, thương hết mọi 
loài. 

2°) Giới đạo (đạo = trộm, cắp). Không được lấy trộm, cắp 
tiền-tài, đöồ-vật của người khác, tức là đừng tham-lam. 


33 Giới dâm (dám = thú vui của xác-thit). Không dược 
say-đắm, trụy-lạc trong thú-vui xác-thịt, tức là sống điều-hòa 
và thanh-cao, không ham-më về vật-chất. Người tại-gia khong 
được tà-dàm, lang-cha. 

45) Giới ngữ (ngữ = lời nói). Khong nói đối, hoặc nói những 
điều độc-äc, tức là chỉ nói những lời ngay-thật và dịu-dàng. 
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5°) Giới tửu (tửu = rượu). Không uống rượu là chất nóng, 
làm cho người mất bình-tnh, mất sáng-suốt và không thể 
giữ được bốn giới nói trên. 


Năm điều răn-cấm này chỉ là những việc ăn ở đúng lë- 
phải, mà ai ai cũng phải cố-gắng thực-hiện mới thành được: 
con người gọi là có nhân-cách. 


П.— THIÊN-THỪA 


Tiến lên một bước nữa, muốn kiếp sau được sanh lên сбї 
Trời, yên-vui, sung-sưởng hơn ở cổi Người, thì phái tu-tập- 
pháp « Mười điều lành » (Thập thiện-nghiệp). 

Điều lành (thiện-nghiệp), theo Phật-giảo, là tất cả những 
piéc làm đúng uới lề phải, hợp обі Chân-lý, tức là những iệc 
bừa lợi-ích cho mình, vra lợi-ích cho người và våt khúc. 

Con người làm những việc lành hay dữ, hành-động xấu 
hay tốt, đều do (hán, miệng và у mà ra. 

Pháp « Mười điều lành » dạy con người tu-tập để cả ba thứ 
thân, miệng và ý dëu không làm việc ác, chỉ làm những điều 
lành. 

Mười điều lành là : 

1) Không giết hại chúng-sanh ; tức là giả-phỏng cho mọi 
người, mọi vật ; không ăn thịt và làm tôn-hại đến đời sống 
của vật khác, vì nó cùng biết đau-khô như người. 

2') Không trộm, cấp ; tức là không lấy dấu-diếm của 
người, mà trái lại lấy của mình đem bố-thí cho những kë 
thiếu-thốn. 
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3°) Không dâm-đng ; tức là không trụy-lạc trong thú vuš 
của xác-thịt ; hưởng những thú-vui cao-quý của tỉinh-thần, 
đạo-lý. 


Ba điều lành nói trên thuộc pë thân. 


4') Không nói dối. Có nói không, không nói có, tức là пбї 
dối. СЫ nói đúng với điều đã làm, đúng với sự thật đã trông 
thấy, nghe thấy mà thôi. fi 


5°) Không nói thêu dệt ; tức là không nói ngoa, không nói. 
sai-lạc sự thật dë người khác phải mê-lầm. Chỉ nói những lời 
chân-thật, đúng-chắc, không thêm, không bớt. 


6°) Không nói độc-ác ; tức là không chửi rủa, không nói 
lời thô-bỉ, xấu-xa, mà chỉ nói những lời dịu-dàng, êm-ái. 

7) Không nói hai lưỡi ; tức là không nói lời phẳn-giản, 
gập bên này nói xấu bên kia, gập bên kia nói xấu bên này, dë 
gây sự ác-cảm, bất-hòa giữa hai người. 

Bốn uiệc thiện trên đâu thuộc vë miệng. 

. 8°) Không tham-lam ; tức là tự xét rằng mình dà có đã với 
những thứ mình có (tri túc) ; không thèm-thưồng, cầu-mong 
những thứ quá với sức mình. 

9) Không giận-hờn (sån) ; nghĩa là không nóng-nẩy, túc- 
giân khi gặp người hoặc cảnh-vật trái với ý mình, lúc nào 
thân-tâm cũng bình-tnh, vui vẻ. 

1°) Không ѕі-тё ; tức là không mê-lầm, nga-16i ; biết suy- 
xét, hành-động theo lẽ phải. Không mê-tin, đị- đoan (như xin 
săm, bói quê, dâng sao giải hạn, đốt vàng, mã...) Không wong- 
ngạnh, cố giữ những ý-kiến sai-lầm khi đã được người khác 
giảng cho Lế-thật. 


40 


Ba điều thiện vira nói trên thuộc vë ú. 


Pháp < Mười điều thiện > có hiệu lực làm cho thân-tâm con 
người trở nên tốt-lành, trí-tuệ trở nên sáng-suốt, và mọi cảnh- 
vật chung-quanh đều sống yên-vui, hòa-thuận, 


Bởi thế, từ ngàn xưa, tất cả các vị Hiền, Thánh, Bồ-Tát 
và chư Phật đã thoát khói sinh-tử, luân-hồi, chứng được 
Niết-Bàn, đều bắt đầu lấy mười điều thiện làm căn-bản tu- 
hành. 


Người Phật-tử, muốn tiến lên những giai-đoạn tu-iập cao- 
siêu về sau, cũng phải bắt đầu tbhực-bành pháp < Mười điều 
thiện » này cho siêng-năng, thuần-thục. 


HI— THANH~VĂN-THỪA 


Trong giai-đoạn này, người Phật-tử tu-học để thành một 
vị siên-phàm, vïnh-viễn yên-vui ở ngoài vòng sanh-tử của thế- 
gian. 


Muốn đạt được kết-quả ấy, trước hết người Phật-tử phải 
thấu-hiều tình-trạng đời người, biết rõ căn-bệnh của thế-gian 
ra sao, để rồi tim thuốc trị-bệnh, 

Vi thế đức Phật giảng «Tú điệu Bé», đề giải rë tinh- 
trạng đời người và day phương-pháp thay-đồi tình-trạng ấy 
(Để = sự thật chắc-chắn. điệu = huyền-diệu, mầu-nhiệm). 


Bốn Đế, bốn Sự Thật, là: 


1) Khồ Đế ; 2) Тар Bế; 3) Diệt Đế ; 4) Đạo Đế. 
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А) КЬб Đế.— Sự Thật đầu tiên về tinh-trang đời sống của 
chúng-sanh trong thế-gian là đau-khô. 


Thoạt mới lọt lòng mẹ ra, liếp-xúc với hoàn-cảnh nóng, 
lạnh bên ngoài, đã cảm thấy đau nên con người phải khóc. 
Rồi từ lúc bé đến khi chết, nào bệnh-lật, nào tai-nạn, già- 
yếu... 


Tất cả những thứ ấy đều là khô, nhưng mới là khô về xác- 
thân. Còn bao nhiêu những khô khác về tinh-thần nữa : yêu- 
mến mà phải chia-ly ; oán-ghét mà phái xum-họp ; cầu-mong 
mà chẳng được thỏa-mẩn ; ngay-thẳng, hiền-lành, mà phải sỉ- 
nhục, áp-bức v... v... 


Phật-Giáo không phủ-nhận rằng trong đời con người cũng 
có lúc vui-vẻ, sung-sướng, vì thântâm được thổa-mẩn trong 
những điền mong muốn. Những hạnh-phúc ấy là quả tốt của 
những nghiệp lành đã tạo ra trong kiếp trước hay kiếp này. Đức 
Phật không dạy rằng con người phải tránh những hạnh-phúc 
ấy đề chỉ nhận thấy và chịu đựng những đau-khổ mà thôi. 


Đức Phật không dạy như thế. Đức Phật dạy ta dừng say- 
đắm, mê-mò trong những hạnh-phúc trên, và giẳng cho ta 
trông thấu cuộc đời sâu hơn, ха hơn, đúng mới sự thật hơn. 


Tróng sâu hơn vå xa hơn, vì chúng ta nhận thấy những 
sung-sướng trong thế-gian không vững-bền, không vĩnh-viễn. 
Khi nó mất thì chủng ta buồn và dau-khó. Mà ngay khi nó 
còn, nó cũng gây cho chúng ta biết bao bận-rộn, lo nghĩ, 
ghen, thù-oán... 


ghét- 


> 


Trông đúng véi sự thật hơn, vì trong khi ta đang say-dắm 
trong hạnh-phúc, nếu ta không biết tu-iập để giữ-gìn và làm 
tăng-trưởng nhân-duyên lành đã sinh ra hạnh-phúc thì hạnh- 
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phúc đã bắt đầu suy-giảm theo luật Yo Thường rồi. Đau-khð 
đã dần-dần đến thay thế cho sung-sướng rồi. 


Bởi vậy tình-trạng chung và đúng thật của thế-gian là đau~ 
khổ. Ау là một Lë-thát chắc-chắn, hiển-nhiên. 


B) Tập-Đế.— (Тар = chồng-chất ; hội-hợp với nhau ; thỏi 
quen). 


Những dau-khó không phái tự-nhiên mà có. Nó đều là 
quả của nhiều nhân chồng-chất từ nhiều đời tạo ra. Ấy là Sự- 
Thật thứ hai mà đức Phật giảng-dạy cho chúng-sanh, аё hiểu. 
rö nguyên-do tình-trạng đau-khô của đời người. 


Phật-học gọi những nguyên-nhân tạo ra đau-khô là phiền- 
não. Những phiền-não rất nhiều (có tám vạn bốn nghìn phiền-- 
não); nhưng dë cho dễ giẳảng-dạy, Phật-học tóm thâu tất cả 
vào mười loại chánh sau đây : 


1°) Tham: tham-lam; muốn có nhiều những thứ mình 
ưa-thích. 

2°) Sán: giận-hờn, hung-hăng, khi không vừa lòng, không 
được thỏa-thích như ý muốn. 

3) Si: ngu-iối không sáng-suốt ; không suy-xét, hiểu- 
biết đúng Lễ-Phải, đúng Sự-Thật. 

4') Man: kiêu-ngạo, tự coi mình hon người và khinh- 
rẻ kẻ khác. 

5) Nghi: nghi-ngờ Lễ-Phải, không tin Chân- Lý. 

6°) Thán-kiễn (kiến = trông thấy ; nhìn, nhận thấy) : nhìn 
nhận rằng thân có thật và lân-bền, nên cố làm cho xác-thân. 
Sung-sưởng. 
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7°) Biên kiến (Biên = góc, cạnh) : chỉ nhìn thấy một phía 
cạnh ; không trông thấy toàn-diện mà lại cho rằng sự nhàn-xét, 
nhỏ-hẹp, sai-lầm ấy là đầy-đủ. 


8:) Tả kiến (Tà = sai-lầm): mê-tin, dị-đoan, tin những điều 
không đúng Chân-Lý, không hợp với Lễ-Phải. 


9) Kiến thủ (Thủ = giữ lấy) : giữ những nhận xét sai-lầm 
không chịu thay-đôi theo đúng Sự-Thật và Lễ-phải. 


10°) Giới cấm thủ: tin và làm theo những điều răn-cấm 
không đúng với Chân-Lý (thí dụ : tu lối ép-xác, như ăn ớt... 
không ăn cơm, ngồi phơi ngoài mưa, nắng V.V ...) 


Năm thứ phiền-não sau cùng thường được gồm chung 
vào một loại gọi là « ác-kiến », nghĩa là những nhận-biết sať- 
lầm (àc), không đúng với Chân-Lý. 


Tất cả mười món phiền-não nói trên là nguyên nhân 
chánh của đau-khỗ luân-hồi. 


C) Diệt~Đẽ.— Muốn hết đau-khô, luân-hồi, phải diệt-trừ 
nhân-sanh ra đau-khô, tức là phải phá những món phiền-não 
chồng-chất từ bao nhiêu đời, nó trói-buộc con người và sai- 
khiến con người như một nô-lệ. 

Khi phá-trừ hết những phiền-não rồi thì con người được 
tự-do hoàn-toàn, yên-vui, sáng-suốt, và không còn những 
nhân dë tạo ra luân-hồi nữa. 


Соп người đã giải-thoát khỏi sanh-tử và đạt tói Niết-Bàn. 


D) Dao-Dë.— Đức Phật dạy cho chúng-sanh một соп 
đường chắc-chắn đề đi đến Niết-Bàn. Con đường ấy gọi là 
«Соп đường tám điều chánh > (Bải-chánh Đạo), nghĩa là con 
đường có tắm điều chân-chánh mà người Phật-tử phải làm. 
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Tám điều chân-chánh là : 
1°) Nhận-xzét chán-chánh (chánh trí-kiến) : nhận-xét và 
hiều-biết sự vật đúng với Sự-Thật, hợp với Lẽ-Phải. 


2°) Suu-nghŸ chân-chánh (chánh іш-ашу) : suy-nghŸ và xét- 
đoán sáng-suốt, đúng với Chân-Lý, không mê-lầm. 


3) Nói chân-chánh (chánh-ngữ) : nói đứng-đắn, ôn-hòa ; 
nói những lời hợp với Chân, Mỹ, Thiện. 

+) Hảành-động chân-chánh (chánh-nghiệp) : làm những 
việc chân-chánh, nghĩa là những việc vừa lợi-ích cho mình 
vừa lợi-ích cho người và vật khác. 

5°) Sống chân- chánh (chánh-mạng) : sống trong-sạch, hợp 
với Chán-L ý ; không làm những nghề, những hoạt-động dễ gây 
ra ác-nghiệp. 

6°) Тіпһ-ійп trong chân-chánh (chánh tỉnh-tấn) : siêng- 
năng, chăm-chỉ tu-tập những điều chân-chánh đề tiến trên con 
đường Đạo. 

7°) Tưởng nhớ chân-chánh (сһапһ-піёт) : nhớ những việc 
chân-chánh đã làm, quán-tưởng những việc chân-chánh hiện- 
tại và sẽ làm, để suy-nghỉ và hành-động cho hợp với Lẽ-Phải, 
dë diệt-trừ những ý-tưởng sá-quấy và phòng ngừa những việc 
sai-lầm. 

8') Định-tâm. chán-chánh (chánh định). 

Định (hoặc thiền- định) là tập-trung tinh-thần dë làm cho 
lâm được yên-lặng. 

Chánh-định là tu-tập cho tâm-trí vắng-lặng và trong sạch, 
không bị chao-động bởi những cảnh bên ngoài và bên trong. 
hò thế mà trí huệ sáng-suốit sẽ phảt-sanh. 
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Tri-huê sång suốt ấy së giúp người tu-hành hiền-thấu Chân- 
lỷ, biết rồ nguyên-nhân của đau-khổ ; nó së giúp người tu-học 
phá tan xiêng-xích của phiền-não và tối-tắm của si-mê. 


Đạo-Đế đắt-dẫn con người ra khỏi sanh-tử luân-hồi, tiến 
tới cảnh yên vui vĩnh-viễn của NÑiết Bàn. Người tu-tập dần-dần 
. chứng được bốn quả-vị cao-siêu của Thanh-văn- Thira là : 


1°) Tu-đà-hoàn ; 2') Tu-đà-hàm ; 3') A-na-Hàm và +) (cao 
nhất) A-la-Hán (1). 


IV.— DUYÊN-GIÁC THỪA 


Tiến lên trong việc tu-học, tìm hiểu Chân-Lý, các bậc Duyêna 
giác tu pháp < Mười hai nhân duyên > (thập nhị nhân duyên), 


Chúng ta nhớ lại rằng mỗi sự, mỗi vài trong vũ-trụ đều 
đồng-t thời là nhân và duyên. № là nhân để sinh ra những quả 


của no, nhưng cũng la duyên dê giúp những nhân khá» tạo ra 
những quả khác. 


Thấu suốt Lý Äfười hai nhán-duyên së hiểu ró người và 
vạn-vật do đâu mà sanh và vi sao phải luàn-hồi тада đời 
nghìn kiếp. 

Mười hai nhân-duyên ấy là : 

1°) Vó-minh : ngu-dốt, mê-lầm, tối-tắm, không Шёа Chân- 
Lý của Vũ-trụ, không nhận thấy Вап-іһё, Thật-tánh của người 
va vạn-vật. 

2°) Hành : hành-động. 


(1) fa Đà Hoàn: vi tu-hành mới phá-trừ được sự thấy biết mè- 
lầm (Kiến-hoặc), và còn phải sinh trở lại cõi Dục vài lần nữa d€ tu-tập. 
Ти-Ы8@-Нат : còn sinh trở lại cõi Dyc một lần nữa, 
A.na-Hàm : không còn sinh trở lại cõi Dục, và sau chỉ sinh lên cõi 
Sắc, сді Vô-Sắc mà thôi. 
A-la-Hán : khòng còn sinh trong ba cõi Dục-giỏi, Sắc-giởi và Vô- 
Sắc-giới nữa mà nhập Niết-Bàn mãi mãi. 
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Vi ngu-đốt nên hành-động sai-lầm, làm những việc không 
đúng với Chân-Lý, không hợp với Thật-lánh, nghĩa là làm 
những ác-nghiệp. 


3°) 7hức : hiều-biết, nhưng hiểu biết không sáng-suối, 
tưởng rằng có ta thật, cảnh thật, nên ham muốn sống mãi trong 
cảnh ấy. Lòng ham-muốn tạo thành một sức mạnh, một động-lực 
sinh-tử (thần-thức) đề đầu thai, 

4) Danh-sắc : Danh nghĩa là tên gọi, chỉ cho fâm-lĩnh hay 
tinh-thần, vì tính-thần có tên gọi mà không có hình.tưởng đề 
tròng thấy, Sắc tức là ác-thân, chỉ cho pật-chất. 

Hành-động và hiểu biết sai-lầm nên mới tao ra nghiệp 
đầu-ihsi. Bào-thai là vật do sự phối-hợp của hai thứ vật-chất 
và tinh-thần, 

5°) Luc nhập : Lục là sáu, nhập là vào, tức là sáu căn hay 
sảu giác-quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn рау đem 
những cảm-giác (đối với hoàn-cảnh bên ngoài) vào bën trong 
cho thai, 

6'¡ Xúc là động-chạm, б trong bụng mẹ hay lọt lòng ra 
ngoài, thai đã tiếp-xúc, động-chạm với hoàn-cảnh chung-quanh. 

7) Thọ là lãnh lấy, nhận lấy. 

Động-chạm với hoàn-cảnh tất sinh ra cảm-giác. Sáu căn 
tiếp nhận những cảm-giác ấy. 

8°) Ái là ưa, thích. 

Khi nhận những cảm-giác mà cho по là hợp với mình thì ưa 
thích ; cho nó là không hợp với mình thì chán-ghét. 

9°) Thú là dành-giữ lấy. 

Ua-thich sự, vật gì thì cố dành-giữ lấy, tạo ra ác-nghiệp. 

10°) Hữu (hậu hữu thân) : là có thân sau này. 
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Những nghiệp dš làm là nhân dë sanh ra thân đời sau, vi 
4rong nhân dš có quả nằm sẵn. 


11°) Sanh: là sanh ra. 


Khi gặp đủ duyên thì thân sau sẽ sanh ra, nối tiếp cho 
thân hiện-tại. 

—— 13) Lão, Tử : là già và chết. 

Thân hiện-tại già và chết. Thân sau sanh ra cũng së lại giả 
và chết, đề một thân sau nữa nối-tiếp như thế không bao 
giò ngừng. 

Vòng sanh-tử, tử sanh cử quay tròn mãi. 

Người Phật-tử quán-sát Lý Mười hai nhân-duyên sẽ hiều 
rằng con người sanh-tử luân-hồi là do kết-quả của những ác- 
nghiệp. Và ső-dï tạo ra ác-nghiệp là vì ngu-dốt, mê-lầm (vô- 
minh), không nhận được Bản-thể sảng-suốt, Chân-Tâm trong 
sạch của mình. 

Người tu-học sẽ dùng trí-huệ sắc-bén đề phá-trừ tối-tăm, 
cắt-đứt vòng tù-hẩm của mười hai nhân-duyên và thoát ra 
ngoài sanh-tử. Kết-quả là sẽ đạt được Niết-Bàn, thành bậc 
Duyên-giác (Bích-Chi Phật). 


V.— ВӦ-ТАТ THỪA 


Người Phật-iử tu hạnh Bồ-Tát, ngoài mười điều thiện, 
phải tu-tập pháp Lục Độ (Lục Ba-la-Mậi.) 

Luc là sáu ; Độ là vượt qua; Ba-ia-Mậi (chữ phan : Pa- 
ramita) là: đến bờ bên kia. 
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Luc-Dó hay Lục Ba-La-Mật là sâu món tu-tập đề người 
Phật-tử, từ bờ bên này, bở Vó-Minh của thế-gian (ngu-tõi, 
đau-khô, luân-hồi) vượt sang bờ bên kia, bò Giác-Ngộ của 
chư Phát, (sảng-suốt, an-vui, không sanh-dièt). 

Pháp Lục-Độ Ba-la-Mật chung cho cả hai hạng Phật-tử 
xuối-gia và tại-gia; người nào muốn tu-hạnh Đồ-Tát cüng 
được. 

Con người sở đi phải đau-khô là vì đã tập từ nhiều đời 
nhiều kiếp sớu món « lệ » : | 

1) tham-lam, bón-sën ; 2) sân-hận, giận-dữ; 3) si-mé, 
ngu-tối ; 4) lười-biếng, trễ-nãi ; 5) không tuân theo những 
điều răn-cấm (phá giới) ; 6) tâm-thần tán loạn. 

Sáu món «tệ > này làm cho những đức-tánh tốt đẹp vẫn 
sẵn có trong mỗi người (Phật tánh) bị che lấp, giam-häm, không 
hiển~-hiện và hoạt-động được. 

Bë chữa sáu «іё» ấy, đức Phật dạy зап phương-phấáp, 
tức là sáu độ : 

1 8ấ-thí, độ khỏi tham-lam, bỏn-sẻn. 

2) 7rì-giới, độ khói hành-động ác-độc, sái quấy. 

3') Nhân-nhục, độ khỏi sân-hận, giận-dữ. 

4') Tinh-lấn, độ khỏi lười biếng, trễ-nải. 

5) Thiền-định, độ khỏi tán-loạn,tâm-thần. 

6°) Tri-tué, độ khỏi si-mê, ngu-tối. 

Chúng ta hãy học sơ qua sáu độ ấy. 


1°) Bố~thí Ba-la-Mật. 


Bố nghĩa là rộng-rãi ; #hí là cho. 
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Bố-thí nghĩa là cho rộng khắp ; đem những gì mình сб 
phân-phảát rộng khắp cho mọi người, mọi vật. 

Có ba loại bố-thí : 

a) Tải-thí: lấy tiền của, đồ dùng, giúp đổ người thiếu- 
thốn. 

b) Vó-úg hí : lấy lời nói, việc làm, giúp cho người đang sợ 
hãi hết sợ, người đang bị khủng-bố, lo-âu, được yên-tâm, 
vững-chi. 

c) Pháp-thi : dem Chân-Lý, Giáo-pháp của Phật, giảng- 
dạy cho người không. biết. 

Tài-thi và Vô-úy-thí chỉ là phương-tiện cứu-độ nhất thời. 

Pháp-thí có ёши lâu bền, vì giúp cho người hiĉu được 
Lẽ-Thật, phá được Vô-minh và đạt đến Hạnh-phúc chẩn-thật. 
Bởi vậy, thí Pháp là một hành-động cao quý và có công-năng 
cứu-độ, giải-thoát hơn cả. 

Trong thế gian, thường ai cũng có dịp bố-thi, nhưng đa số 
làm với ý cầu mong một kết-quả tương-lai cho mình, hoặc còn 
đề y cân-nhắc xem vật đem cho đáng giá nhiều hay ii, tốt hay 
xấu, phân-biệt kẻ thân người sơ, kẻ ưa người ghét. Như thë gọi 
là bố-thí trước-tướng (bám niu lấy hình-tướng). 


Người tu hạnh Bồ-Tút làm bố-thí uô-tướng nghĩa là khi 
tròng thấy đau-khô, thiếu-thốn, sợ-hãi, thì cứu giúp cho hết 
đau-khô, hết thiếu-thốn, hết sợ-hãi, mà không đề ý đến vật 
đem cho, dù vật ấy rất quí như thân-mạng, không phân-biệt 
người mình cứu giúp là ai, thân Hay sơ, thù hay bạn, và cũng 
không tưởng-nghĩ rằng việc mình làm là một việc bố-thi. 

Sự làm bố-thí của Bö-Tái là một đức-tánh phát ra tự-nhiên 
ở Chân-Tâm, như khí nóng phát ra tự-nhiên ở lửa vậy. 
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2» Trì-giới Ba-la Mật. 


Giới là những điều тёр cấm, những phương-pháp mà Đức- 
Phật dạy cho người tu-tập tuân theo để giữ cho thân, miệng và 
y được sáng-suốt, trong sạch, nghĩa là thân không làm, miệng 
không nói và ý không nghỉ đến những điều sai-lầm, độc-ác 
nữa, Như thế sẽ trừ-diệt được hết những nghiệp ác sinh ra đau- 
khô, luân-hồi. 


Người tu.hạnh Bồ-Tát trì-giới cho đến mực thân, miệng và 
y hoàn-toàn không ô-nhiễm một chút mảy-may gì sái quấy. Khi 
ấy chẳng phải trì-giới mà vẫn chẳng phạm-giới nữa, y như kë 
uống thuốc chữa bệnh, lúc bệnh hết thì không cần uống thuốc. 
Như thế gọi là trì-giới Ba-la-Mật, 

Những giới Pức-Phật dạy rất nhiều, tùy theo các hạng nam 
hay nữ, xuất-gia hay tại-gia, nhưng đại-cương gồm có ba loại : 

а) Nhiếp luật nghi-giói : giữ gìn thân, miệng, ý, không làm, 
không nói, không nghỉ một việc gì ác. 

b) Nhiếp thiện pháp-giới : làm, nói, nghĩ tất cả mọi việc 
lành, lợi ích cho mình và lợi-ích cho người và vật khác. 

с) Nhiêu ích hữu-tinh giới: cửu khồ toàn-thề chúng-sanh, 
hóa-độ khắp hết mọi loài, không sợ khỏ-nhọc và tốn thời giờ, 
không phân-biệt chúng-loại. 

3) Nhẫn~nhục Ba~la-~Mật. 

Nhân là nhịn, nghĩa là dẫu ngoài thân hay trong tâm không 
được yên vui, nhưng vẫn cố-gắng chịu đựng như không có gì. 

Nhục là điều làm cho xấu hồ, đau-đớn trong lòng. 

Ihường người іа ai cũng có chút it đức-tính nhẫn-nhục, 

Nhưng nhẫn-nhục Ba-la-Mại là nhẫn-nhục đến chỗ rốt-ráo, 
cùng-cực, hoàn-tcàn, không còn nhận thấy cảnh nhục và thân- 
tâm mình bị nhục. I 
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Nhẫn như thế không phải рі sợ sét, hèn-nhái, nhưng рі 
người tu-iập dà nhận được Thậi-Tánh của con người là luôn 
luôn yên-läng, bình-đẳng đối với tất cả mọi sự, mọi việc, không 
hề bị lay động bởi một cảnh-vật gì, dù là thuận hay nghịch, hợp 
với mình hay trái với mình. 

Nhẫn-rhục Ba-la-Mật gồm có ba thứ : nhẫn-nhục vë thân, 
nhẫn nhục vë miệng, và nhẫn-nhục vë ý. 


Về #hán thì dẫu gặp hoàn-cảnh nào cũng không có thái-độ 
hung-hăng, đe-dọa, hoặc đánh đập lại người ; bao giờ cũng giữ 
- những cử chỉ ôn-hòa, giảng-điệu dịu-dàng, bình tinh. 


Về nưệng thì tuy gặp sự trải ý cũng không thốt ra những 

lời thô-bï, độc-ác. Lời nói lúc nào cüng vẫn thanh-nhã, êm-ái. 

Về ý thì dẫu gặp cảnh nghịch, tâm-trí vẫn bình-thắn, nhẹ- 
nhàng, không hề phát ra một tư-tưởng giận-hờn, 1һй-оап, 

Người xưa đã nói : 

« Nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan-gia tùng thử lận » nghĩa 
là : thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn thì những đau-khồ oán- 
thù đều dứt hết. 

Nhẫn Ba-la-Mật làm cho thân-tâm được hoàn-toàn yên-Ôn 
và không còn tạo ác nghiệp nữa. 

A. Tinh~-Tấn Ba~la-Mật. 

Tịnh là thuần một thứ, chuyên một việc, không xen lẫn 

` mót ý gì, một việc gì khác vào. 

7 ấn là tiến lên mãi, không đừng nghỉ. 


Tinh-Tấn nghĩa là chuyên-cần, siêng năng tu tập dë tiến 
trên con đường Đạo. 
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Chúng ta nhớ trong pháp Bát chánh Đạo cũng có hạnh tinh- 
tấn. Muốn tu-tập và đạt tới một kết-quả gì, điều cần nhất là 
phải chuyên-cần, siêng-năng. không dë một việc nào khác xen- 
lấn, không cho một ý-nghỉ gì khác làm läng-trí, nắn-lòng, 

Nhờ tinh-tấn mà những đức-tánh bố-thí, trì-giới, nhẫn~ 
nhục cỏ thể lên cao đến tột bực. 

Тіпһ-ійп Ba-la-Mật là tinh-tấn đến mực hoàn-toàn, tinh-tán 
đến thành một đức-tánh tự-nhiên. Người tu-tập không còn сат 
thấy có cố-gắng; ép buộc nữa. 

Khi tu đến mực cùng-cực thì Tinh-tấn Ba-la-Mật không 
còn, vì lúc ấy bệnh lười-biếng đã hoàn-toàn hết, 

Bốn điều mà người tu-tập phải tinh-tấn là : 

a) Các điều ác chưa sanh, phải siêng-năng làm cho nở 
đừng sanh; 

b) Các điều ác đã sanh, phải siêng-năng làm cho mau diệt ; 

с) Các việc lành chưa sanh, làm cho phát sanh ; 

. d) Các việc lành đã sanh, làm cho tăng-trưởng. 


5.) Thiền-Định Ba-la-Mật. 


Hai chữ thiền-định là do ghép chữ phan : Thiën na (Dhya- 
na) với chữ nho : Binh-I (Tịnh 1и). 


Thiền-na hay Địnhlự hoặc 7Thiền-định là tập-trung tuw- 
tưởng, làm cho tâm-trí yên-lặng, không dinh-Hu vào một việc 
gì, một ý nghỉ gì của thế-gian. Rồi dùng tâm-trí vắng-lặng 
ấy mà suy-xét, quan-sát một vấn-đề cho đến cùng cực, ráo-rốt. 

Chúng ta nhớ trong pháp Bảt-chánh-Đạo cũng có Định, và 
đã biết rằng trong sự suy-tầm, nghiên-cứu của các khoa-họe 
cũng cần đến Định. Tâm có định thì trí mới sáng-suốt để suy- 
nghĩ và tìm-tòi được sâu-xa. 
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Nhưng Thiền định Ba-la-Mật lên cao đến mực xuất thế- 
gian. Tâm và ý lúc ấy tuyệt đối thanh-tịnh, đến nỗi không còn 
biết là thanh-tịnh, không còn thấy tướng thanh-tịnh nữa, Khi 
ấy trí-huệ sáng-suốt cùng-cực mới phát-sanh, 


6› Tri-huệ Ba~la-Mật. 


Trí-huệ (Tri-tuệ) của Bö.Tát khác xa với trí huệ của thế“ 
gian, tuy cùng một danh-từ, 


Con người hiểu biết được mọi sự, mọi vật trong vũ-trụ là 
nhờ trí-huệ. 


Đề biêu-biết, trihuệ dùng hai phương-pháp mà trong Phật 
học gọi là: 1°) Hiện-lượng và 2') Tủ lượng. 


Hiện-lượng (hiện: hiền-hiện; lượng: đong, đo lường) 
nghĩa là dùng sự phận xét trực-tiếp ngay với cảnh-vật mà hiểu 
biết được, không phải qua một trung gian hay một suy-luận 
nào khác (connaissance directe, intuitive). 


7j-lượng (Q: so-sánh) nghĩa là dùng một nhận-xét đã 
có sẵn, rồi suy-luận thêm để hiểu-biết cảnh vật khác, trang- 
thái khác (connaissanee indirecte, inductive, đ¿duclve). 

Hiện-lượng và tỷ-lượng của người thường rất dễ sai-lầm, 
vì giác quan cùng trí óc còn hẹp-hòi và mê tối, những khí-cụ 
khoa-học còn quá thô-sơ đối với những bi-hiềm của vũ trụ. - 

Vị thế, hiện-lượng vå tỉ-lượng của thế-gian chỉ là tợ hiện- 
lượng và tọ tỦ-lượng mà thôi, (tọ : tương to, chưa đúng), chứ 
không phải là chân hiện-lượng ра chân tủ-lượng của chư Phật. 


Nhờ tinh-tãn tua tập, các vị Bồ-Tát thiền-định Ba-la-Mật ; 
rồi do nơi Thiền định này mà phát ra Tri-hué Ba-la-Mật (hay 
“Tri-huệ Bát-nh, chữ phan : Prajna). i 
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Tri-huệ Ba-la-Mật sáng-suót cùng-cực; trông thấy гб ràng 
chân-lý của vạn vật, vũ-trụ. Với tri-huệ sắc-bén ấy, các vị Bồ- 
Tát diệttrừ được vô-minh và đạt đến đích cuối cùng là giải- 
thoát khỏi sanh tử. 


Người tu-pháp Lục-Độ, khi tới Đích, có đủ những phép 
mầu-nhiệm của các vị A-la-hán, Duyên-giác và chư Phật, mà 
vẫn thường gọi là sáu món thần-thông. 


1) Thiên nhãn thông : mắt trông thấy khắp vũ-trụ, không 
một vật gì có thể ngăn-ngại được. 


2) Thiên nh? thông : tai nghe và hiền hết các âm-thanh: 
tiếng nói của mọi loài, mọi vật trong vũ-trụ. 


3) Tha tám thông : xét thấy ý nghĩ thâm sân, hiều nỗi lòng 
thầm kín của mọi người, mọi vật. 


4) Túc mạng thông: biết rë đời trước của mình và của 
chúng-sanh khác. š 


5°) Thần túc thông : biến hóa khắp hết mọi nơi, chỗ nào 
cũng đến được. 


6') Lậu lận thông: có sức diệt trừ hết ngu-si, mê-l1ầm, 
phiền-não. (1) 


(1) Những thần-thông chỉ là những giác-quan (organes sensorielsỳ 
thằn-bi chưa khai-mở, những quyën-näng (pouvoirs) huyền-diệu chưa 
thức-tỉnh, vån Än-tàng trong mọi người. Khoa-học đã khám-phá và nhận 
thấy một phần bé nhỏ của những thần-thông ấy. 


Hiện vẫn có một số tu sỉ Đạo-Phật và các Đạo khác đạt được; 
với một mức cao hay thấp, đủ cả hoặc một phần những thần-thông nói 
trên. Tuy nhiên các vịấy không đem ra khoe-khoang vì những thần. 
thông không phải là mục-dích cứu-cánh của Đạo và của sự tu hành chân. 
chánh. Bem nó ra phô trương tức là còn Ngä-chấp và còn ham thích 
trần cảnh, và tức là tự phá hoại công phu tu tập của mình, tự làm eẳn~ 
trở sự tiến đến mực giải-thoái. 
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Tu hanh Bồ-Tát vừa cần phải có y-chi mãnb-liệt, vừa cần 
có tâm rộng lớn, vì các vị Bồ-Tát tu tập không những vi 


> mình mà còn vì người khác nữa, 


Bởi vậy người tu hạnh Bồ-Tát trước hết phải tó lòng vi- 
tha vô-biên của mình và làm bốn nguyện rộng lớn sau dày: 

1) Chúng-sanh không số-lượng. thề-nguyện đều độ khắp; 

2) Phiền-não vô số kề, thề-nguyện đều dứt sạch ; 

3) Pháp-môn không kề xiết, thề-nguyện đều tu-học ; 

4) Phật Đạo không gì cao hơn, thề-nguyện viên-thành. 

Tâm Bồ-Đề, nghĩa là tâm sáng-suốt của Phật-tử, rộng-lớn 
và cao-thượng biết chừng nào ! 

ж 
Ж ж 

Ngoài năm loại pháp-môn kề trên đây (Nhân thừa, Thiên 
thừa, Thanh-văn thừa, Duyên-giác thừa, Bồ-Tát thừa), Đức 
Phật còn dạy cho ta một pháp-môn nữa, rất dë tu-tập, là pháp- 
môn Tịnh-Độ. f 

Người chuyến-cần tu pháp-môn Tịnh-Độ này, sau khi chết 
đi, sẽ được väng-sanh sang một thế-giởi rất sung-sướng, gọi 
là Thế-giới Cực-Lạc, trong ấy đức Phật A-Di-Đà đang thuyết- 
pháp. : 

Pháp-môn Tịnh-Độ sẽ được đề-cập đến trong chương thứ 
ba, khi dẫn-giải sự-tích đức Phật A-Di-Đà. 


“ë 


CHUONG BA 


« Chư Phát га đời cốt đề khai thị 
cho chúng-sanh đều chứng-ngộ được 
Phật-tánh.» 

LỜI PHẬT DẠY. 


« Ta không cầu một phúc-báo nào, 
cả đến phúc-báo được tdi-sanh ở một 
nơi Cực-Lạc, nhưng ta tìm sự 101-1ас 
cho loài người, ta tìm cách làm cho 
những ké lạc đường quay trở lại, soi 
đường cho những kẻ sống trong tõi- 
tăm vå lầm-lẫn, làm cho đời hết mọi 
phiền-não và đau-thương » 


LỜI PHẬT DẠY, 


PHẬT LÀ AI? 


Đức Phật Thich-Ca Màu-Ni là người giác-ngộ đã giảng-dạy 
Đạo Phật cho thế-gian chúng ta. 

Đời sống của đức Phật Thich-Ca-Mâu-NÑi như thế nào, 
nhiều sách đã viết đầy-đủ chi-tičt (hi-du: Đời sống của đức 
Phật ; Ánh Đạo nàng, рор...) 

Người Phật-tử nên đọc những sách ấy đề suy-nghĩ và có ý- 
niệm rõ rệt về đời sống cao-cả của Ngài, hoàn-toàn vì người, 
hoàn-toàn trong-sáng, hoàn-toàn nhàp-mót với Chân-lý. 

Ở đây chúng ta chỉ nên nhắc qua rằng đức Phật Thích-Ca- 
Mâu-ni là một người có thật trong lịch-sử, chứ không phải là 
một vị Thần-linh tưởng-tượng trong trí-óc. 

Đức Phật Thích-Ca Mâu-ni, trước khi thành Đạo, là Thái-tử 
` Tất-Đạt-Đa, con vua một tiều-bang bên Ấn-Bộ (kinh-đô là Ca- 
Tỳ-La-Vệ) gần biên-giới xứ Népal bây giờ. 

Ngài giáng-sanh vào ngày rằm tháng tư âm-lịch, năm 624/ 
623 trước dương-lịch (theo cô-truyền thì cho là vào ngày 8 
tháng tư âm-lịch). 


Thái-tử Tất-đạt-Đa sống êm-đềm trong cung-điện của vua 
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cha Tịnh-Phạn, có vợ đẹp là công-chúa Da-Du-Dà-La, và con 
trai là La-Hầu-La. 


Một hôm Thái-tử ra chơi ngoài thành, trông thấy những 
cảnh khô-sở, ốm đau, già chết của dân-chúng, Ngài cảm động 
và xót-thương vô-hạn. 


Ngài quyết chí bó đời sống sung-sướng huy-hoàng đề đi 
tu học tìm phương thuốc chữa đau-khỗổ cho chúng-sanh. Năm 
ấy Ngài 19 tuôi, 

Sau mười năm học Đạo và tu khô-hạnh với nhiều thầy và 
bạn, Thái tử Tất-Đạt-Ba vẫn chưa tìm ra được phương-thuốc 
gì. Ngài bèn bỏ lối tu ép~xác sai-lầm ấy, rồi một mình ngồi 
thiền-định và quản-sát dưới cội Bồ-đề ở Trúc-Lâm (Uruvela.) 

Sau 49 ngày thiền-định, trong đêm trăng tròn tháng tư âm- 
lịch (theo cô-truyền của ta, vào đêm mồng tám tháng chap), 
Ngài giác-ngộ hoàn-toàn Chân-lý, thấy гб ràng trong trí-huệ 
sáng-suốt của Ngài nguyên-nhân Đau-Khô, nguyên-nhân của 
Sanh-tử, Luân-hồi. Lúc ấy Ngài đã tìm ra được Đạo Giải-Thoát. 

Nhắc lại phút cao cả này, Ngài nói rằng : 

« Trong khi tôi phát minh những điều trên đây, tôi thấy 
trong lòng đã giải-thoát hết cả các tham, ái, si-mé. Đạo Giải- 
Thoát phát-giác trong tàm con người Giải-Phoát. Khi ấy tôi dà 
thành Phật ». 


Ngài lấy danh-hiệu là 'Thích-Ca-Mâu-ni Phật, và đem Đạo 
Giải-T 'hoát nhiệm-mầu giảng dạy khắp rơi, cho hết thầy mọi 
người, từ vua chúa đến kẻ trộm cướp, từ người phú-quí đến 
kẻ hạ-tiện, không phân-biệt một ai. 


Ngài chuyền bánh xe Pháp (tức là thuyết-pháp, giảng Đạo) 
trong 49 năm ròng-rẩ, giáo-hóa và cứu-độ không biết bao nhiêu 
người mà kë. (1) 


(1) Theo các sách của Phậảt-Giáo-Nguyên Thủy bên Tíeh-Lan, 
(Ceylan) thì Thái-tử Tất-Đạt-Đa lấy vợ năm 16 tuổi, xuất-gia nš n 29, tu 
học trong 6 năm, thành Đạo. năm 3ã tuĉi, thuyết pháp trong 45 năm và 
nhập điệt năm 80 tuổi ˆ - | ая 
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Hồi trong đêm trăng tròn tháng tư năm 544/543 trước 
dương-lịch (theo cỗ-truyền của ta là đêm rằm thắng hai), Ngài 
từ giã thế-gian và nhập Niết - Bàn. Năm ấy Ngài 80 tuổi. 
(Theo sự khảo-cứu gần đây thì đức Phật Thích-Ca giáng-sanh, 
xuất-gia, thành Đạo và nhập-diệt cùng trong đêm trăng tròn 
tháng năm dương-lịch, tức là vào đêm rằm tháng tư âm¬lịch). 

Từ khi ấy cho đến ngày nay, các đệ-tử của đức Phật nối- 
tiếp nhau truyền giảng Giáo-lý của Ngài. 

Tuy-nhiên, chinh đức Phật Тысһ-Са dạy cho chúng іа biết 
rằng không phải Ngài đã lập ra Đạo Phật, và Đạo Phật vẫn có 
tü ngàn xưa trong khắp mọi thế-giới. 


Ngay trong cëi Ta-Bà này — trong ấy có một ngàn triệu thë- 
giới (Systèmes solaires) mà thế-giới của chúng ta là một — đã có 
sáu đức Phậtgiáng-thế từ vô-số-lượng kiếp về trước (đức Phật 
Tỳ-bà-Thi, Thi-Khi, Tỳ-xà-Phù, Câu-lưu-Tôn, Câu-na-hàm 
Mâu-NÑi và Ca-diếp). Đức Thich-Ca-Mâu-Ni là đức Phật thứ bầy 
ứng-hiện trong сӧі Ta-Bà của chúng ta. (1) | 

Sau này, khi nào Bao Phàt Iu-mờ, vì chúng sanh quá u- 
mê, dš quên giáo-lý của Phật, khi ấy đức Di-Lặc, hiện đương 
làm Bồ-tát trên сёї trời Đâu-Suất Nội-Viện, sẽ hiện xuống thé- 
gian dë giảng day lại Đạo-lý: cho chủúng-sanh. Ngài sẽ là đức 

Phật thứ tám trong cổi Ta-Bà. 


(1) Ba Đức Phật Tỷ-bà-Thi, Thi-khí và Tỷ-xà-Phù là 3 Đức Phật 
cuối cùng trong 1.000 Đức Phật đã giáng-thế trong #iếp quá-khử (Kiếp 
Trang-Nghiêm) | f 

Bốn đức Phật Câu-lwu-Tôn, Câu.Na-Hàm Mâu-Ni, Ca-Diếp và 
Thích-Ca Mâu-Ni là 4 Đức Phật đầu tiên trong 1.000 đức-Phật giáng- 
thế trong kiếp hiện-tại (Kiếp Nhân-Hiền), | 

_— Vậy nói dš có bảy Đức Phật ra đời chỉ là một cách nói tượng- 
trưng, đề tổ sự liên-tục giữa Quá-khứ và Hiện-tại. I 
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Tất са chúng~sanh Đức Phật Thịch-Ca còn giång- 
đều có khả~-năng dạy cho chúng ta biết rằng tất 
thành Phật. cả mọi người, cũng như tất cå 


các loại chúng-sanh khác, đều 
có đầy-đủ khả năng thành Phật. 


Ở trong chương thứ nhứt, chúng ta đã giáng rằng chúng» 
sanh và chư Phật đều chung một Bẳn-Thê sáng-suốt, đều cùng 
một Chân-Tâm trong sạch, linh-diệu, bất sanh bất diệt. Nhưng 
Bản-thề chúng-sanh đả bị nhơ-bụui phủ kín, Chân-Tâm của 
chúng-sanh đả bị ngu-tối làm mê-lầm, xấu-xa. 


Khi nào chúng.sanh lau chùi hết nho bụi, diệt trừ hết vô- 
minh, phiền-não, bấy-giờ tự nhiên sẽ thành Phật, không khác 
gl đúc Phật Thích-Ca-Mâu-Ni và tất cả chư Phật mười 
phương thế-giởi. 

Hiện nay, sự khác-biệt giữa chúng-sanh và Phật không 
phải do nơi Bản-Thê, nơi Chân-Tâm, mà do ở sự sai-biệt giữa 
Giác-ngộ sáng suốt và Ngu-tối mê-lầm.... 

Các đức Phật là những chúng-sanh đã giácngộ hoàn-toàn, 
còn những chúng-sanh, vì còn say- đắm trong cảnh tham, giận, 
si-mê, nên chưa thành Phật, 

Hởi vậy đức Phật Thich-Ca dạy rằng : 

< Ta là Phật аа thành ; chúng-sanh là Phật sẽ thành ». 

Nếu chúng-sanh kiên-quyết tu-tập theo giáo-lý của Phật thì 
chắc-chắn thế nào cũng së thành Phật, 


Bởi vậy đức Phật Thích-Ca coi tất cå mọi chúng-sanh đều 
bình- đẳng như Ngài, và đức Phái chỉ tự nhận là một người 
hướng đạo, một vi chỉ đường mà thôi. 


Chúng. ta vẫn niệm « Мат-тӧ Bồn-Sư Thich- Са Máu-ni 


hát », ấy là vì chúng ta chân thành cung-kính, sùng-bái đức - 
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Phật Thich-Ca là Ông Thầy (Sư : thầy học ; bón : gốc của ta), 
chứ không phải là một ông chúa-tŠ, một vi Thượng-Để, có 
quyền-năng định-đoạt số-mệnh của chúng ta. 


Tại sao chúng ta niệm Phật A-Di Đà ? 


Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni là người giáng dạy Đạo Phật 
cho chúng ta, vậy lại sao hầu hết tàt cả các Phậttử ở Việt- 
Nam hằng ngày đều niệm đức Phật A-Di-Đà ? 

Đức Phật A-Di-Đà là ai ? 

Chúng ta niệm như thế, chính là do lời giảng dạy của Đức 
Phật Thích-Ca. Ngài thấy rằng chúng ta phần nhiều căn-cơ 
đã kém-cỏi lại chật-vật với đời sống cực nhọc trong thế-gian 
nên sự tỉnh-tấn tu-hành đề thành Phật rất khó. 

Đức Phật Thích-Ca mới dạy cho chúng-sanh một pháp tu 
giản. dị. Kết-quả là họ sẽ đạt tới một cảnh-giới đầy-đủ thuận- 
tiện đề rồi có thể tu-iập mau-chỏng đến quả-vị Phật. 


Thế-giới Đức Phật Thich-Ca giảng cho ta 
Cực-Lạc biết rằng : Ó về phương Tây cồi Ta 
bay Tịnh-Độ. Bà này có một thế-giới gọi là ¿hë- 


: giới Cực-Lạc (cực-lạc = sung-swéng 
vô cùng). Thế-giới ấy còn gọi là Tịnh-Độ, nghĩa là trải-đất 
trong-sạch (Tinh = trong-sạch ; Độ : đấu. 

Thë-giói Cực Lạc ấy đã được tạo ra do công-đức của Đức 
Phật A-Di-Đà (tiếng phan : Amita, có nghĩa là súng-suốt vô cùng 
và sống lâu uô-lận ; chữ nho : Vô-lượng-quang, Vô-lượng-thọ). 

Trong 16-0161 ấy không có những nỗi khô-cực. Dân-chúng 
hóa sanh từ những bông hoa sen trong sạch. Họ không cần lo- 
lắng về ăn-mặc, vì các thứ ấy đã có sẵn-sàng tự nhiên, Cảnh- 
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våt đều là chàu-báu. Những loài chim đẹp hót những tiếng hòa- 
nhã như niệm Phật, làm cho lòng người упі-уё mà niệm theo, 
Gió dịu-dàng thôi vào những hàng cây ngọc và phát ra những 
điệu nhạc êm-đềm, khuyến-khích người nghe học Đạo. 


Trong thế-giới Cực-Lạc ấy có rất nhiền Bồ-Tát và A-la- 
Hán đang làm bạn với chúng-sanh, cùng chúng-sanh đạo chơi 
đàm-luận, và cùng nhau nghe đức Phật A-Di-Đà thuyết-pháp. 


Vì có nhiều thuận-tiện như vậy nên ai được väng-sanh sang 
сӧі Tịnh-Độ sẽ dễ dàng và chắc-chắn tu-tập chóng đến quả-vị 
Niết Bàn. 


Muốn được vằng-sanh về Tịnh-Độ thì đức Phật Thích-Ca 
dạy rằng hằng ngày cần niệm đức Phật Á-Di-Đà, hoặc khi sắp 
lâm-chung (chết), niệm danh-hiệu Ngài mười lần với hết tất cả 
tâm-thần yên lặng (nhất tâm bất loạn). Nếu ai niệm được như 
thế, đức Phật A-Di-Đà sẽ tiếp dẫn sang thế-giới của Ngài. 


Sở-dĩ chúng ta có thề được đức Phật A-Di-Đà tiếp-dẫn 
là do lời nguyện rộng-lớn của Ngài khi còn tu-hành. Trước khi 
thành Phật, Ngài đã làm bốn mươi tám đại-nguyện, trong đó 
điều nguyện thứ 18 nói rằng : 


q Lúc tôi thành Phật, thập - phương chúng-sanh chí-tâm 
tín-mộ, muốn sanh về cỗi nước tôi, niệm mười (10) niệm, nếu 
không được väng-sanh thời tôi không ở ngôi Chánh-Giác, trừ 
kë phạm tội ngũ nghịch hoặc phi-báng chánh-pháp. > 


(Ngũ nghịch là năm 101 : 1/ giết cha, 2/ giết mẹ, 3/ giết bậc 
A-la-Hán, 4/ phá sự hòa-hợp của các Tăng, 5/ dùng ác-tâm làm 
cho thân Phật chẩy máu ; ngày nay : phá-hư, moi-khoét tượng- 
Phật, hủy-hoại kinh-pháp). 
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Pháp tu Tinh-dó là một pháp tu dễ-dàng. Nhưng chúng ta 
nên nhận ngay từ bây giờ là cần phải niệm Phật với một tấm 
lòng chí-thành, chí-thiết, Tâm-trí lúc bây giờ phải hoàn-toàn 
yên-lặng, gạt bỏ hết những tư-tưởng thế-gian (tham, giận, oán- 
ghét, mừng-vui, luyến-tiếc, băn.khoăn việc nhà, việc đời, 
v.v...) mà chỉ còn nghỉ đến đức Phật A-Di-Đà, chỉ còn thấy 
trước mắt và trong tâm mình đức Phật Vô-cùng Sáng-snốt, Vô 
cùng Sống-Lâu, với những công-đức vô-số kề của Ngài, 

Niệm được như thế là ta đã sửa-soạn thân-tâm đến mức có 
thè hưởng-thụ sự cảm-ứng của đức Phật A-Di-Đà, và đã gây 
đủ nhân-đuyên để được tiếp-dẫn sang thế-giới Cực-Lạc của 
Ngài. 

Tại sao chúng ta niệm các vị Đại-Bö-Tát ? 

Ngoài việc niệm chư Phật, các Phật-tử thường còn niệm 
nhiều vị Đại Bồ-táí như đức Quán- Thế-Âm Bồ-tát, Đại Thế-Chí 
Bồ-tát, Địa-tạng Bồ-tát; V.. v... 

Vi lẽ gì ? 

Trước hết chúng ta hãy hiểu-biết thế nào là một vị Đại- 
Bồ-tát. 


Nguyện và hạnh Trong chương thử hai, chúng ta 
rộng~lớn của các dš biết qua rằng trong bước 
Đại Вӧ-Таё đường tu-hành đề đạt đến quả- 


vị Phật là quả-vị không gì сао 
hơn (vô-thượng), các Đại Bồ-Tát là những vị tu pháp Lục-Độ, 
đã giác-ngộ rồi và đã đủ khả-năng đề nhập Niết-Bàn. 
Nhưng kbi phát nguyện tu-hành, các vị ấy đã làm bốn 
nguyện rộng-lớn : 


1°) Chúng-sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp ; 
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2°) Phiền-não vô só kë, thệ-nguyện đều dứt sạch ; 
3.) Pháp-môn không kề xiết, thệ-nguyện đều tu học ; 
4') Phật-Đạo không gì cao hơn, thệ-nguyện viên-thành. 


Vì lời nguyện thứ phứt : độ hết chúng-sanh vô-lượng, 
không phân-biệt giống nào, loài nào, nên các vị Đại Bồ-Tát, 
tuy đã giác-ngộ mà chưa nhập Niết-Bàn. Các Ngài còn ứng-hóa, 
qua lại khắp mọi thế-giới đề cứu=độ những chúng-sanh cần 
đến các Ngài cứu-giúp. 

Và vì lời nguyện thứ tư : z Phật-Đạo khong gì cao hơn, thệ- 
nguyện viên-thành >, nên các vị Đại Bồ~Tát còn làm việc giác- 
ngộ chúng-sanh cho đến khi nào công-việc ấy đầy-đủ, trọn-vẹn, 


Như thế các vị Đại Bồ-Tát phát-nguyện và thực-hành đúng 
với lời Phật dạy : < Tự giác, giác tha, giác-hạnh viên mẫn >. 


Vậy các vị Đại Bồ-Tát là những vị tu-hành đã giác-ngộ đến 
mực giẩi-Iboát, đang biến-hóa, qua lại trong khắp mọi cổi, đề 
tùy-duyên làm hạnh cứu-độ khắp mọi loài. 


Cho nên khi chúng ta niệm các vị Đại Bồ-Tát, chúng ta 
nhắm hai mục-đích. Một là chúng ta nghĩ đến những đức lớn, 
những công hạnh lớn của các Vị ấy, đề chúng ta noi theo mà 
tu-tập. Fai Jà chúng ta cầu-nguyện các Vị ấy cứu-độ, nghĩa 
là giúp chúng ta có йй khẩ-năng, sáng-suốt và.nghị-lực, có 
đủ trợ-duyên dë giải-quyết những nỗi khó-khăn, sợ-häi, đề 

.Vượt qua những phiền-não, đau=khô. a Tư 

Khi chúng ta yên lặng tâm-trí, chỉ-thành, chí-thiết niệm 
các vị Đại Bồ-Tát đến mực chỉ trông thấy các Vị ấy trước mắt 
hay trong lòng, lúc ấy chúng ta sẽ thoạt-nhiên nhận thấy Bản- 
thể sáng-suốt của chúng ta. Bắn-thê ấy cùng với Bản-thê của các 
vị Đại Bồ«tát, vẫn tran-hòa trong vũ-trụ, sẽ cảm ứng với nhau, 
Ấy là các vị Đại Bồ-Tát đã gặp duyên dŠ cứu-độ chúng ta vậy. 
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Nhưng chúng ta cần nhắc lại một điều đã nói. Chư Phật 
yà Bồ-Tát tiếp- dẫn hoặc chỉ đường cho chúng ta vượt qua những 
nỗi khó-khăn, đau-khỗ nhứt thời, chớ không làm phép nhiệm= 
mầu, biến-hóa chúng ta thành Phật đâu. 


Chính đức Phật Thích-Ca đã dạy : « Ái ăn người йу no, 
ai tu người йу chứng », chờ không có cách nào đề người khác 
tu hộ cho mình thành Phật, thành Bö-Tát được cả. 


Sự giác-ngộ và giải-thcát bao giờ cũng hoàn-toàn do ở nơi 
ta, ở sự siêng-năng tu-tập, sửa-đồi tâm-trí của ta. Các đức 
Phật và Eồ-Tát chỉ là những vị dẫn đạo chúng ta đi vào con 
đường sáng-sủa của Chân-lý mà thôi. Chúng ta phải tự mình 
đi đến Đích. 


CHUONG BÓN 


« Các vi tġ-kheo, tỳ-kheo-ni, thiên- 
nam ііп-пії nào luôn luôn làm tròn 
phận-sự; biết ăn ở theo chánh-giáo, biết 
noi theo đường Chân-Lú, mới đáng gọi 
là những người biết tôn-kính, thờ- 
phụng, sùng-bái, cúng-dường Như-Lai 
bằng cách cao-thượng,» 


LỜI PHẬT DẠY, 


NIỆM PHẬT 


Trong kinh Lăng-Nghiêm, đức Phật Thích-Ca dạy : 


« Các đức Như-Lai trong mười phương nhớ thương chúng- 
sanh như Mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh Mẹ thì cái nhớ ấy 
cüng không ích gì. Nếu con nhở Mẹ như Ме nhở соп thì Mẹ và 
con trong đời này và trong các đời sau quyết không xa nhau. 
Nếu tâm chúng-sanh nhớ Phật niệm Phật thì trong hiện-tại và 
ở tương-lai nhất-định thấy Phật và cách Phật không xa >. 


Như ta đã biết, сас đức Phật và Bồ-Tát có lòng thương 
chúng-sanh vô.bạn, luôn-lnôn sẵn.sàng cứu-độ chúng ta thoát 
khỏi nơi bề khô sông mê. Nhưng nếu chúng ta ương-ngạnh, 
tránh cáo đức Phật và Bồ-Tát, thì chẳng khác nào một người 
đi xuống phương Nam và một người đi lên phương Bắc, càng 
ngày càng cách xa, không thê nào gặp nhau được. 

Nếu сор nhớ Ме, dù đường xa muôn đặm, nhưng mỗi ngày 
đi một ít, tất cũng së có lúc đến noi Mẹ. Huống chỉ Me nghe 
thấy lời kêu gọi thành-thật và tha-thiết của con, Mẹ vội tìm 
đến với con. Như thế, Mẹ và сор tất chóng gặp nhau. 


Con nhứt-quyết tìm Mẹ, tức là con muốn tu-học làm Phật 
và phát tâm Bồ-Đề. Con tưởng nhớ và thiết-tha kêun-cầu Mẹ, 
tức là con niệm Phật và Bồ-Tát, 
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Vậy niệm Phật và Bồ-Tát là một phương-pháp dë tiến tới 
gần chư Phật và Bồ-Tát, đề hưởng ánh-sáng giác-ngộ của Phật 
và Bồ-Tát, 


Ý~nghĩa của Niệm Phật, niệm Bồ-Tát, có những 
niệm Phật. ý-nghĩa và mục-đích sau йау: 


1— Niệm Phật và Bố-Tát là đọc (tụng) những Kinh Phật, 
những lời vàng ngọc của chư Phật và Bồ-Tát day, các danh- 
hiệu đầy ý-nghĩa cao-cå. của các đức Phật và Bồ-Tái, 

2— Niệm Phật và Bồ-Tát là nhớ-tưởng đến chư Phật và 
Bồ-Tát, là suy-nghỉ những đức-hạnh rộng lớn vô-biên : Từ, Bi, 
Hỷ, Xả của các Ngài. 


3— Niệm Phật và Bồ-Tát là, trước tấm gương trong sáng 
của Phật và Bồ-Tát, ăn-năn (sám-hối) những !ỗi-lầm, và nguyện 
quyết-tâm lắm các việc lành, trừ bó các việc ác, tuân theo 
đúng lời chư Phật và Bồ-Tát dạy. 


4— Niệm Phật, niệm Bồ-Tát là nghĩ-tưởng đến tướng tốt- 
đẹp của chư Phái và Bồ-Tát. Rồi suy-nghï rằng tướng tốt-đẹp 
ấy là phẩn-ảnh của Tri-huệ sáng-suốt và kết-quả của những 
đức-hạnh rộng-lớn vô-biên : Từ, Ві, Hý, Xå... 


5— Niệm Phật, niệm Bồ-Tát là cầu đức Phật và chư Bö- 
Tát chỉ đường, đắt- đẫn cho qua khỏi lo-sợ, buồn-phiền, đau-khô. 


Ích ~lợi của Khi niệm Phật, nguoi Phật-tử trước 
sự niệm Phật hết phải sửa-soạn cho thân được sạch- 
sẽ và tâm-tri được yên-lặng. 
Niệm Phật, tưrởng-nhở đến Phật, sẽ làm cho thân-tâm không 
nghĩ và không làm những điều mê-lầm sái-quấy nữa. 
Trong khi niệm Phật, thân không hành-động những việc 
ác, miệng không nói những lời xấn, tâm không nghỉ những 
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điều giĝn-hòn, oán-ghét. Như vậy là ta tránh được những ác- 
nghiệp của thân, khẩu, ý, tránh được những nguyên-nhân sanh 
ra đau-khổ, 

Chúng ta nhớ lại rằng Bån-thë, Chân-tâm của ta chẳng 
khác nào một tấm gương trong sáng. Gương trong sáng ấy ghỉ 
bóng của tất cả những cảnh-vật đi qua. Hình xấu thì ảnh trong 
gương xấu, hình đẹp thì ảnh trong gương đẹp. Nếu ta không 
chiếu vào gương những cảnh xấu, mà chỉ chiến toàn những 
cảnh đẹp thì tất-nhiên gương së phẩn-ảnh ra toàn những hình 
đẹp. 


Niệm Phật, ấy là ta chiếu vào Gương-Lòng trong-sáng 
của ta (Chân-tâm) toàn những hình đẹp, cảnh vui. Thật thể, 
tướng của Phật hoàn-toàn đẹp, đức Từ, Bỉ của Phật hoàn- 
toàn trọn-vẹn, hạnh H$, Xá của Phật hoàn-toàn đầy-đủ v...v... 


Беш bấy nhiêu thứ đẹp tuyệt-đối chiếu vào Gương-Lòng, 
làm gì mà Tâm chúng ta không đẹp, không đốt, không vui? 


Hằng ngày niệm Phật, chúng ta sẽ được thấm-nhuần 
những đức-tánh của Phật, së được cảm-hóa, yên-vui trong 
ánh-sáng thanh-tịnh, và đần-dần chúng ta së giác-ngộ, giải-thoát. 


Niệm Phật có nhiều cách, tùy từng lúc; 
Cách tùy từng trường-hợp. Sau đây là vài cách 
niệm Phật niệm Phật : 


1) Tụng-niện — đứng trước bàn thờ Phật, thắp hương, 
niệm lớn tiếng. 

2) Mậi-niệm — niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Thi-du như 
gặp chỗ không có bàn thờ Phật, hoặc chỗ đông người, hoặc 
trước kbi ngũ, hoặc lúc tỉnh giấc dậy, niệm nho-nhỏ, đủ dë 
một mình nghe. 
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8') Khần-niệm — bất-chợt gặp một tai-nan, dau-khó, niệm 
khẳn-thiết đức Phật, đức Quán Thế-Âm, đức Dược-sư V..V..: 

4) Quán-niệm — đứng trước tượng hoặc hình-ảnh đức 
Phật, chiêm-ngưỡng tướng tốt-đẹp của Phật, rồi tưởng-tượng 
đức Phật ở trước mắt. Suy-nghï và nhở lại rằng đức Phật có 
tướng tốt đẹp như thế là vì đức Phật có những đức, hạnh 
Từ, Bi, Hy, Xá, Thanh, Tịnh rộng-lớn vô-biên. 

5°) Chuyên-niệm : di, đứng, nằm, ngồi, bất cứ làm việc gi 
hoặc gặp viéc gì cũng nghi nhớ đến Phật, twông-twọag chư 
Phật và Bồ-Tát luôn luôn ở gần bên đề chỉ-đẫn cho ta hinh- 
động và suy-xét đúng với Chân-1.ý. 

Niệm Phật một niệm tức là tiến сда đến Phật một рибе. 


Niệm luôn như thế mãi, chúng ta гё thấy chúng ta gần 
Phậi và Phật đến với chúng ta. Rồi lâu dần, chúng ta sẽ thấy 
Phật ở ngay trong lòng ta, sáng-suốt, trong-sạch và уёп-уш vô- 
cùng. 

Dë có ý-chí muốn niệm Phật, người Phậttử phải tự mình 
thực-hiện ba điều cần yếu : 

Điều thứ пі là : lập đức Tin chẳc-chẳa. 

a) Тіп chư Phật và Bồ-Tái là những vị giác ngộ đầy lòng 
từ.bi, cứu-khô và soi sáng cho chúng-sanh. 

b) Tín giáo-pháp của đức Phật chắc-chắn đưa chúng ta đến 
chỗ giải-thoát và hạnh-phúc chân-thật. 

с) Tín mình có đủ khẳ-năng tu-tập thành Phật, thành Bő- 
Tát, hoặc vàng-sanh sang Cực-Lạc thč-giói. 

Điều thứ hai là : lập Nguyện uững-0uàng. 


Người Phậttử phải quyếtchi tu - học Phật - pháp, 
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nguyện ăn-ở, hành-động theo giáo-lý của đức Phật, đề sẽ được 
vng-sanh sang Tịnh-Độ, hoặc sẽ thành Phật, thành Bồ-Tát. 

Khi đã lập-chí vững-vàng thì không bao giờ có thể thoái~ 
lui nửa, dẫu gặp những cản-trở, khó-khăn đến đâu cùng vẫn 
tiến, không hề chán-nắn. 

Điều thứ ba là : lập Hạnh. 

Lập Hạnh tức là đem thực-hành chí-nguyện nói trên, đem 
thực-nghiệm những giáo-pháp của đức Phật dạy, trong đó có 
phương-pháp niệm Phật, niệm Bồ-Tát. 

Chúng ta phải thực-hành chíỉ-nguyện một cách siêng-năng; 
kiên-quyết, phải niệm Phật đến mực thuần-thục; nghĩa là tâm- 
trí không tưởng-nghĩ đến việc khác, chỉ tưởng-nghỉ đến Phật 
và Bồ-Tát, chỉ trông thấy Phật và Bồ:Tát mà thôi. 

Niệm thuần-thục như thế, trong Kinh gọi là: < niệm nhứt 
tâm bất loạn ». 

Vì vậy, người Phật-tử. khi sắp lâm-chung, phải làm cho 
tâm-thần yên-tĩnh, gạt bó hết trần-duyên, thế-sự, đừng luyến- 
tiếc cơ-nghiệp, của-cải, gia-đình, quyền-thế... Thường chỉ vi 
lòng quyến-luyến, tham-tiếc ấy mà người ta không có thể 
niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Chẳng khác gì trong truyện 
ngụ-ngôn : Con Сб muốn bay mà con Ngao kẹp miệng kéo 
xuống. Cò vẫy cảnh thật mạnh mà không thể bay bồng lên cao 
được. Càng vẫy nhiều càng thêm đau-khô ! | 


Vì lẽ ấy, khi ông bà, cha mẹ sắp mất, các con cháu hiếu- 
thảo, hiểu thâm sâu Đạo Phật, phải bình-tâm, sửa-soạn một 
khung cảnh yên-tịnh cho ông bà, cha mẹ dễ-dàng việc định tâm, 
niệm Phật. 

Ta chẳng nên vì lòng thương yêu sai lầm mà la khóc ầm-Ÿ, 
làm cho ông bà, cha mẹ rối-loạn tâm-thần, luyến-Hếc thế sự, 
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không thể уёп-Оп väng-sanh sang сӧі Cực-Lạc, mà сї lån- 
quần trong vòng luân-hồi của thế-gian mãi. 


Lúc ấy, con cháu nên bình-tỉnh tiếp sức với ông bà, cha 
me, mà khẳn-thiết nệm đức Phật A-Di-Đà từ-bi thương-xót, 
tiếp-dẫn người thân yêu sang quốc-độ của Ngài. 


Niệm Lúc niệm Phật, thường khi bay lần một 
lần~tràng chuỗi tràng, cho nên gọi là niệm lần- 
tràng. 


Lần tràng-hạt là một pháp-môn do Phật dạy, dë giúp 
chúng ta niệm được dễ-dàng và chóng đến mức thuần-thục, 
nhất-tâm bất loạn, 


Tràng hạt có nhiều thứ: bằng sắt, bằng đồng, bằng gỗ, 
bằng hạt sen, hạt bồ-đề, bằng thủy-tỉnh, ngọc; kim-cương v...v... 

Theo kinh sách thì mỗi thứ có công-hiệu nhiều, ít khác 
nhau, nhưng tràng bằng hạt bồ-đề và kim-cương là hơn cả. 

Tràng hạt có hạng đài, hạng ngắn: dùng bang nào cũng 
được. Có tràng một ngàn tám mươi hạt (1.080), có tràng 
một trăm tám hạt (108), năm mươi bốn hạt (54), bốn mươi 
hai hạt (42), bai mươi bẩy hạt (27), hai mươi mốt hạt (21), 
mười bốn hạt (14). 

(Xin xem : < Kinh Lần Tràng >, dịch-giả : Thích-tâm-Cháu.) 

Ngoài ra, còn có thứ tràng mười tám (18) và ba mươi 
sáu (36) hạt, dùng trong phái Thiền-Tôn và Niệm Phật Tôn. 


Mỗi hạt hàm một ý-nghĩa riêng của Phật-giáo. Нойс nó 
tượng-trưng cho những phiền-não (tham, sân, si...) mà chúng 
ta phải trừ-diệt, hoặc tượng-trưng chư-Phật, Bö-Tát, Hiền, 
Thánh v... у... Nó cũng tượng-trưng cho những đức-tánh mà 
Phật-tử muốn đạt được, hay những đức-tánh mà người tu-hành 
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phái nương-tựa vào dë tinh-tiến đi đến Phật-qguả (đức Từ-b? 
Hy, Xá, Tinh-tấn у... v...). 


Hat ở chinh giữa tiêu-biều đức Phật A-di-Đà. 


Như vậy, mỗi khi lần một hạt tràng có ý-nghĩa thâm sấu là 
thân, miệng và ý của ta đang làm một điều lành : hoặc đửt-bỏ 
những phiền-não, tham, giận, sỉ-mê... nó trói-buộc ta; hoặc 
nắm giữ lấy những đức-tánh giải-thoát của chư-Phật, Bồ-Tát 
và Thánh, Hiền, 


Trước khi lần tràng và niệm Phật, người Phật-tử phải làm 
cho thâa-thê, tay, chân, miệng, lưỡi, tâm-trí, đền sạch-sể và 
yên-lặng. Rồi tay phẩi cầm tràng, để trước ngực, ngang trái 
tim. Chuỗi tràng 48 trên ngón tay giữa, đầu ngón tay cái và đầu 
ngôn lay chó cầm vào hạttràng (hạt-tràng ở đầu, áp với hạt 
giữa). Mỗi một niệm lần một hại. 


Khi lần đến hạt giáp hạt giữa thì lần tró lại: đừng lần qua 
hạt giữa mà phạm tội « Việt Pháp » (việt : vượt qua ; Pháp tức 
là Phật, tức A-di-Đà). 

Chúng ta cần nhớ lại là khi lần tràng niệm Phật, phải chi- 
thành, tâm không được tán-loạn, diah-liu vào cảnh khác, chỉ 
tưởng-nghĩ đến Phật mà thôi. 

Niệm xong, người Phậttử bao giờ cũng phải nghỉ đến 
việc cứu giúp, giác-ngộ người khác, nên kết-thúc bằng bốn câu. 
hồi-hướng : 

« Nguyện đem công-đức này, 
« Hướng vë khắp tất cả, 


« Đệ-tử vå chúng sanh 


« Đều trọn thành Phật-Đạo.» 
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LỄ (LAY) PHẬT 


Đã là Phật-tử thì ai cũng lễ (lay) Phật, nghĩa là đứng trước 
bàn-thờ Phật, trước tượng hoặc hình-ảnh của đức Phật, 
nghiêm-trang làm lễ, đầu sát tới đất, 


Lễ Phật dé làm gì? 


Lễ Phật không có ý-nghĩa là !ã một vị Thần-linh hay thờ- 
cúng và lò-bái một bức tranh hoặc bức tượng (đolatrie). Làm 
như thế là mê-tin, trải với Giáo-Lý của Đạo Phật bài-trừ hết 
thầy mê-tín. 


Đúc Phật đã dạy tất cả hình-tưởng, ngay cả xác-thân của 
Ngài khi còn tại thế, đều là giả-dối, vô-thường. Vậy Ngài không 
dạy chúng ta phải lạy Ngài và lạy những tranh, tượng về hình- 
dáng của Ngài, 


Nhung chúng ta là những kể phàm-phu, còn sống trong 
vòng thế-gian thôøg-thường, còn phải tu-hành, nên chúng ta 
còn cần phải có một cái gì đề tượng-trưng trước roất іа và 
trong trí ta những đức-tánh rộng lớn vô-biêp, từ-bi, hy, xả, 
thanh-tịch, dầng-mãnh, giác-ngộ, tri-huê của Ngài, dë nhắc- 
nhở chúng ta, 


Chúng ta lễ trước bức tượng, bức tranh Phật, không phải 
là chúng ta lễ bức tranh hay bức tượng ấy, mà là chúng ta l, 
chúng ta tổ lòng cung-kính những đức-tánh rộng-lớn cùng-cực, 
đời đời làm gương-mẫu cho ta. 

Trước những đức-tánh сао-са vô-biên ấy; chúng ta cảm 
thấy chúng ta còn biết bao nhiêu mê-lầm, bao nhiêu khiếm- 
khuyết, bao nhiêu tội-lỗi ! Chúng ta cảm thấy chúng ta như 
một hạt bụi nhỏ-nhen đối với một trái núi ngất trời. Tự-nhiên 
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chúng ta phái sup lay dë tón-kinh cái gl cao-quy dang soi-sáng 
cho chúng ta, hưởng-dẫn chúng ta và nâng nhân-vị chúng ta 
lên đến cực-điềm. 


Như thế, lễ Phật không có ý-nghỉa là mê-tin, và cũng 
không có ý-nghïa là làm hèn-hạ thân mình phái cúi rạp đầu 
xuống đất. 


Trải lại, cúi đầu sát đất là đề ta bô cái tính ngẫ-mạn, cái 
lòng tự-cao tự-đại mê-tối, ngu-xuần của chúng ta. Mà chúng ta 
bó được cái tánh kiéu-man, cải ngu-tối, ấy là chủng ta biết 
nâng chúng ta dần dần lên đến những đức-tánh cao-quý, sáng- 
suốt và rộng-lớn của chư Phật, | 


Nói tóm lai, chúng ta lễ Phật với ba y-nghia, với ba mục- 
đích sau đây : 


1) Một là với ý-chí bó tánh ngä-man, tưởng rằng thân 
mình là cao, là quí, nên đã làm bao nhiêu điều tham-lam, mê- 
lầm, sái-quấy. 

2°) Hai là với ý-nguyện theo gương đức Phật, làm cho 
những đức-tánh ằn-nấp trong thân tâm ta được sáng-suốt. 
nầy-nở như những đức-tánh cùng-cực vô-biên của đức Phật, 

3°) Ba là quyết-chí đem đời chúng ta qui-hướng theo Phật, 
tức là qui-hướng về điều thiện, hy-sinh cho Chân-lý, chỉ làm 
những điều chân-chánh, vừa lợi-Ích cho mình, cho người và 
các vật khác, 


© 


CHUONG МАМ 


«Сас đức Như-Lai thấu hết thåy 
chúng-sanh trong pháp-giới đều đầu đả 
ігі-шё đức tướng Như-Lai, vì пди-ѕі, 
mề-hoặc nên không tự biết, 


Ta пау sẽ dag con đường thành Đạo 
khiến người dứt sạch các món vong- 
tưởng, chấp-lrước, tự chứng được tri- 
tuệ rộng-lớn của Như-Lai, bằng bực обі 
chư Phật, không sai không khúc.» 


KINH HOA-NGHIÊM 


ĐẠO PHẬT KHÔNG CÒN 
GÌ CAO HƠN (Vô~thượng) 


Đạo Phật là Đạo Đạo Phật là Đạo giác mê, ngộ thật, 
của Lý~tri sáng- làn thức-tnh con người, dạy 
suốt và thực-tẽ, người phương-pháp dùng #rí-(uệ 


đề phá-tan tối-tăm, mê-lầm, trông 

thấy ánh-sáng của sự thật, của Chân-Lý. 

Bởi vậy trong giáo-lý của Đạo Phật, lý-trí con người được 
tu-lập đến mực sáng-sủa và sắc-bén cùng-cực, 

Ngay khi mói vào Đạo, người Phậttử đã phải dùng lý-trí 
đề thử-thách lòng tin của mình. 

Trái hån với các tôn-giáo khác, Phật-giáo dạy những Phật- 
tử phải suy -xét kỹ càng trước khi tin, không được mê-tin, không 
được tin-tưởng mù-quảng. 


Trong kinh Kalama, đức Phật Thích-Ca dạy : 


< Đừng tin-tưởng một điều gì chỉ vì nghe thấy đồn. Đừng 
tin-tưởng một điều gì chỉ vì là tập-tục cô-truyền, dẫu rằng tập- 
tục ấy đã trải qua đời này sang đời khác. 
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« Đừng tin-trởng một điều gì vi сб điều ấy đã được nhiều 
người nhắc đi nhắc lại. 


< Đừng tin-tưởng điều gì, dù là bút-tích của thánh-nhân аё 
lại, Đừng tin-tưởng điều gì chỉ vì thöi-qusn từ lâu đã làm cho 
ta nhận điều ấy ià sự thật. 


< Đừng tin-tưởng điều gì do trí tưởng-tượng của ta đã tạo 
ra mà nghĩ là do một vị Thäa-linh khai.thị. chỉ-giáo cha ta. 


« Đừng tin-tưởng bãi cứ môt điều gi chỉ vin vào một uy-tín 
của các bậc phụ-huynh hoặc các thày dạy. 


«СЬ nhữag điều gì mà chinh các ngươi đã thực-nghiệm 
kỹ-càng và suy-xét sân-xa thấy đúng với Sự-Thật ; chỉ những 
điều gì đem lại hạnh-phúc cho nguoi và cho tất са những người 
Кас ; chỉ những điều ấy các ngươi mới hãy tin nhân mà thôi. 
Rồi các ngươi së cố-gắng ăn-ở, hành-động cho thật đúng với 
những điều ấy >. 


(Xin chép sau đây bản dịch đoạn Kinh trên bằng tiếng Pháp, 
đề giúp thêm một tài-Hệu cho những người biết chữ này : 


« Ne croyez pas une chose simplement par oui-dire. Ne 
croyez pas sur la foi des traditions, parce qu'elles ont été trans- 
mises par de longues générations. 


« Ne croyez pas une chose parce qu'elle est dite et répétée 
par beaucoup de monde. 


« Ne croyez pas une chose sur le témoignage de tel ancien 
sage, ou parce qu'une longue habitude vous porte à la tenir pour 
vraie. 


« Ne croyez pas ce que vous vous êtes imaginé, pensant 
p 
qu'un être supérieur vous l'avait révélé. 
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« Ne croyez à rien sur la seule autorité de vos aînés оп de 
wos insiructeurs. 

« Mais ce que vous aurez vous-même éprouvé, expérimen- 
té et reconnu pour Vrai ; ce qui sera conforme à votre bien et 
à celui des autres ; cela, acceptez-le et conformez-y votre 
conduite. » ) 

Xem như thế, chính đối với đức Phật, Ngài cũng không 
buộc người Phật-tử phải tin Ngài một cách mù-quáng. 

Đức Phật Thích~-Ca dà nhắc đi nhắc lại nhiều lần với các 
đệ-tử : 


< Các ngươi hãy coi ta như kë hướng-dẫn các ngươi trên 
đường tu-học > 

Và còn day rằng : 

« Тіп ta mà không hiều ta, йу là bài-báng іа. » 

Đối với người Phật-tử, các kinh-điền của nhà Phật không 
có tínb-cách độc-đoán và bí-hiềm như những tín-điền trong 
các Đạo-khác. 

Kinh-điền của nhà Phật chilà những lời giáng-day của 
một người như chúng ta, nhưng đã giác-ngộ hoàn-toàn, Người 
ấy đem những từng-trải, hiều-biết và kết-quả tu-iập được mà 
diễn-giảng cho chúng ta nghe để tự suy-nghÏ. 


Khi nào chúng ta đã зиу-поћї kỹ rồi, đã bắt đầu thí-nghiệm 
chút it rồi, và đã nhận thấy những điều giảng-dạy ấy đúng 
với Lë-Thåt, vừa ích-lợi cho ta, vừa ісһ-101 cho người khác, 
lúc ấy chúng ta së tin và mới được tin. 


Lòng tin bấy giờ mới thật là lòng tin sáng-suốt, và đức tin 
ấy mới là đức tin chân-chánh, vững bền. 
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Như chúng ta đã biết, Phật-giáo làm này-n% lý-trí con 
người đến cùng-cực, nhưng cũng дау con người dùng lú-trí ấu 
vào những oiệc thực-fế, không đề mất thời-giờ vào những suy- 
luận siêu-hình (métaphysique) viền-vông, không ích-lợi gì cho 
đời sống. 


Đức Phật Thích-Ca dạy : 


« Này các tỳ-kheo, các ngươi đừng thắc-míc về vấn-đề 
thế-giới này lü hữu-hạn hay vô-hạn, hữu-cùng hay vô-cùng. 
Dù thế-giới này là hữu-hạn hay vô-hạn, hữu-cùng hay vô-cùng, 
điều mà chúng ta nhận-xét là thật có trong đời vẫn là những 
khổ, đau, sinh, läo, bệnh, tử. > 


Đức Phật còn nhắc đi nhắc lại : 


q Ta chỉ đem lại cho đời có một phương-thuốc là phương- 
thuốc chữa bịnh đau-khồ mà thôi. » 


Bởi vậy người Phật-tử phải dùng lý-trí sáng-suốt và tự-do 
vào công-việc cốt-yếu là chữa đau-khô và tạo hạnh-phúc chân- 
thật, vĩnh-viễn. 


Những vấn-đề siêu-hình về vĩ-trụ không cần-thiết, không 
quan-hệ. Nó không đem đến một giải-quyết thiết-thực cho đời 
sống đau khổ, mà trái lại, còn gây thêm những thắc-mắc đảo- 
điên vô-ích. 

Đức Phật Thích-Ca đã đi sâu vào rừng Chân-Lý, Nhưng 
Ngài chỉ lựa chọn một số ít chân-lý căn-bẩn, có lợi cho sự 
giải-thoái, đề đem giảng-dạy. 


Một hôm Đức Thế-Tôn đi từ một khu rừng trở về tinh-xá, 
trong tay cầm một nắm lá cây. Ngài giơ nắm tay hỏi các đệ-tử : 
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« Này, các tỳ-kheo, lá trong rừng nhiều hay lá trong tay 
ta nhiều > ? 

Một đệ-tử cung-kính đáp : 

« Bạch đức Thế-Tôn, lá trong rừng nhiều, còn lá trong tay 
Ngài ít ». 

— < Cũng như thế, các đệ tử ! Những gi ta biết thì vô-tận 
vô-biên như lá trong rừng, tuy vậy, những điều ta đem dạy các 
ngươi thì rất ít, như nắm lá trong tay. Những điều này có lợi- 
ích thiết-thực cho sự giải-thoát, diệt khô của các ngươi ». 


Đạo Phật là Đạo Người Phật-tử siêng nắng tu-tập 

đại bình ~ đẳng. nhân lành, thuần-thục làm những 

hạnh vị-tha, chắc chẵn së thành 

Phật, chắc chắn sẽ chứng Niết-Bàn. Luật Nhân-quả là một 
định-luật không bao giờ sai. 

Chư Phật trước kia là người như chúng ta, nhưng vì đẩ 
sớm biết suy-nghỉ đúng Chân-Lý và tinh-tấn tu hành, làm 
những hạnh lớn cứa-độ chúng-sanh, nên đã sớm thành Phật. 
Nhân-loại chúng ta hiện nay chỉ vì chưa biết tỉnh-ngộ và tu- 
tập, nên bị nhiều mê-lầm trói-buộc. Khi nào đứt bó được hết 
xiềng-xich mê-lầm ấy thì chúng ta së thành Phật rhw chư Phật: 

Không một Đạo nào nâng giả-trị con người lên bậc сао-диі 
cùng tôt như vậy ! Không một Đạo nào dắt-dẫn con người lên 
địa-vị ngang-hàng với Đấng Tôn-thờ như thể ! 

Con người, vũ-trụ, vạn-vật, theo Phật-giáo, chỉ là những 
hiện-tượng tạm-thời của một Вар-Тһё, mà Bản-Thể sáng suốt 
ấy vẫn có không biết từ bao giờ và cũng không bao giờ mất (vô 
thủy vô chung). 

Những hiện-tượng, trong đó có con người, đều do nhiều 
nhân-đuyên tạm-hợp với nhau mà thành, rồi cũng vì nhiều 
nhân-duyên khác mà tan-rã và luân-höi, hoặc trở về an-trụ 
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nơi Bán-Thë bất-sinh bất-diệt, 

Phật dạy : 

« Hết thâu các pháp trong thế-gian chî có nhân-quả, chứ 
không do một người nào làm ra, » 

Chư Phật là những người đầy-đủ nhân-duyên tối-lành để 
nhập-một với Bản-thề. Chúng ta và tất cả chúng-sanh khác 
đều có thë tu-tập đề rồi cũng sẽ đầy-đú nhân-duyên trở về 
sống yên-vui trong Bán-Thë trong sạch, sáng-suốt, như các đức 
Phật. 

Quan-niệm bình-đẳng của Đạo Phật là binh-đẳng tận gốc, 
lận trong ruột, tự nơi Đàn-Thề duy-nhất của tất cå muôn loài, 
muôn vật, ` 

Nó khác quan-niệm bình-đẳng của thế-gian. Bình-đẳng này 
là do nơi phân-biệt giữa các loài, các giống, các vật, các tầng- 
lớp trong xẵ-hội mà tạo rên, Bình-đẳng này giả-tạo và hạn- 
cuộc, vì phải cố-ý nâng người này lên và hạ người kia xuống: 
nghĩa là phải san-phẳng, đề tạm-thời lập một cái gọi là < Binh- 
đẳng ». Người phương Tây đã nói rằng: «có đồng đẳng mới 
bình-đẳng » (П n'y a que les égaux qui sont égaux). 

Trong cái mà người ta vẫn gọi là < Bình-đẳng > ấy đã hàm- 
chứa sự cách- biệt, sự phân-chia, đã ngụ-ý một bất bình-đẳng, 
và đã gây ra. hoặc đã duy-trì sự bất bình-đẳng rồi. 

« Ñếu tự-tâm không bình-đẳng thì dù bên ngoài có giảng 
nói bình-đẳng đến đâu, tham-cầu bình-đẳng đến đâu, cüng 
không bao giờ ra khỏi phạm-vi của cái bất bình-đẳng ». 
(Thích chỉnh-Túc : Tỉnh thần binh-đằẳng của Đạo Phật. 

Chi khi nào quan-piệm được muôn vật đều đồng một 
Bản-thê, đồng một Tánh (Phật Tánh), thì rồi mới quan-niệm 
được muôn vật đều y như nhau và đều có giá-trị bằng nhan, 
chẳng cần phải thêm bớt, san-phẳng, mới tạo ra được Bình- 
đẳng. 
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Luận « Đại Thừa Khởi Tín» tóm tắt у-пдһїа bình-đẳng của 
Đạo Phật như sau : 


« Tất cả các sự, vật từ ngàn xưa, đem lia tướng do lời nói, 
lia tướng do chữ-ngha, Па tướng do sự hiều-biết phàm-phu 
gán cho nó, thì tất cả đều tuyệt-đối bình-đẳng, không hề biến- 
đồi, không thề phá-hoại, đều chỉ có một tâm (Chân-Tâm), nên 
gọi là Chân-Như (Thật y-như).» 


Đạo Phật là Vì Đạo Phật quan-niêm muôn loài, 

đạo đại từ-bi muôn vật, bình-đẳng như nhau nên 

lòng từ-bi của chư Phật bao-trùm đều 

khắp muôn-loài, muôn våt, không phân-biệt giống nòi, mầu-sắc, 
cao bèn, đẹp xấu, bàn sạch, V.V.... 

Chúng-sanh đau-khồ nhiều vô-lượng thì từ-bỉ của Phật 
rộng vô-biên. Từ-bi của chư Phật và Bồ-Tát không khác nào 
ảnh-sáng mặt trời, đâu đâu cũng đồng-đều soi tô. 

Từ là cho vui ; Bi là thương-xót. Chư Phật và Bồ-Tát 
thương-xót chúng-sanh đau-khô, nên cửu-độ cho họ khỏi đau 
và ban vui cho họ. 


Cải vui đây không phái cái vui tầm-thường của thế-gian, 
mà là cái vui chân-thật, øïnh-oiễn, cái vui giải-thoát ra khỏi 
ngục-tù của ngu-tối và đau-khô, luân-hồi. 

Vi thế Tù-Bi của Đạo Phật khác xa với Bác-Ái. - 

Bác- Ái là yêu-thương rộng rãi; nhưng bác-ái chỉ chú-trọng 
đến йап-ЕҺӧ trong đời kiếp này mà thôi. 

Từ-Pi của chư Phật (và Phật-tử) không những chú-Hrọng 
đến quả-khồ đời пау, mà còn chú-trọng сй đến nhân-khồ nữa, 
nghĩa là đến những quả-khồ trong đời tương-lai, đến dau-khó 
của luân-hồi. Nhàn-khó có điệt hết thì các đau-khồ trong những 
đời sau mới hết. 
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Xem vậy, Bác-Ái như sông ngòi, mà Tü-Bi như bề Đại- 
Dương, khó bề so-sánh. 

Vå chăng, với Bác-Ái, tâm-trí còn bị ràng-buộc bởi phân- 
biệt, còn nhận biết người có lòng yêu và kể được cứu-giúp. 
Đức Tù-Bi không hề phân-biệt. Muôn loài, muôn vật đều 
cùng một Bản-Thêể, mà chư Phật và Bồ-Tát đã nhập một 
với Bản-Thể nên bất cứ một vật nào đau, chư Phật và Bồ- 
Tát cũng đều cảm-ứng, cũng đều đau-thương như chính 
Phật và Bồ-Tát đau vậy. 


Bởi thế, người Phậttử bắt đầu có lòng Bác-Ái, rồi tu- 
tập dần-dần đến đức Từ-Bi cao-cá vô-biên của Phật và 
Rồ-Táit. 


Đạo Phật là Đề thực-hiện đức Tù-bi rộng-lớn, 
Đạo đại dũng. ` Giáo-lý Đạo Phật tu-tập cho người 
Phật-tử một đức düng-cám uô-biên. 

Đức Phật Thích-Ca dạy : 

« Ba cõi thấ-gian (dục-giới, sắc-giới, nô-sẵc-giới) nhw nhà 
lửa ». 

Chúng-sanh quằn-quại, đang bị thiêu-đốt trong những 
ngọn lửa thù-giận, oán-ghét, tham-lam, mê-tối.. Chư Phát 
và Bö-Tát luôn luôn ra vào trong nhà lửa ấy đề cứa-độ 
chúng-sanh. 


Chư Phật và Bö-Tát đã tu-tập thế nào đề ra vào trong 
nhà lửa ? 


Trước khi cứu người phải cứu mình đã. Minh không bị 
cháy, không bị những ngọn lửa tham, sân, sỉ thiêu-đốt, thì rồi 
mới có thể ra vào tự-do trong lửa đề giải-thoát người khác 
được. 
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Bởi thế, công-việc đầu tiên mà chư Phật và Bồ-Tát đã làm 
và Phật tử phải tập làm, là chiến-thẳắng mình, phá-lan những 
xiềng-xích mê-lầm, dập-tắt những ngọn lửa tham, giận. thù- 
oán đốt cháy thân-tâm. Ai cũng biết chiến-công ấy là một 
chiến-công khó-khăn, phải cần đến một lòng düng-cám sắt-đá, 
lớn-lao, mới thực-hiện được. 

Đức Phật dạy : 

< Chiến thẳng một van quân không bằng tu thẳng mình. Tự 
thắng mình là chiến-công oanh-liệt nhất. » 

Người Phật-tử, khi phát-nguyện qui-y, đã bắt đầu làm khói 
lòng đũng-cảm ấy. 

Rồi tỉnh-tấn tu-tập, đức đũng-cảm đần-dần tăng đến mức 
cao-siêu. Người Phật tử không còn thấy trổở-lực, nguy-hiễm 
nào nữa, và sẽ đi từ chiến-thắng này đến chiến-thắng khác, ra 
vào trong nhà lửa mà không sợ-hãi, vì đã có một áo giáp nhiệm- 
mầu đề tránh những ngọn lửa đang thiêu-đốt chung-quanh. 


Đạo Phật là Đạo Vì Đạo Phật không những tập 

tích~ee hoạt-động. cho con người làm hiển-hiện 

những đức-tảnh sáng-suốt, 

bình-đẳng, từ~bi, dũng-cẩm. tỉnh-tấn... mà còn luyệ a cho những 

đức-tánh ấy nầy-nở đến cùng-tột, nên Đạo Phật là một Đạo 
tích-cực hogt-độn1. 

Người Phật-tử từ lúc bắt đầu vào Đạo dš phải hoạt-động 
ngay, hoạt-động nhiều, đề mở mang trí-tuệ, chiến-thắng tham, 
sân, sỉ. Và Phật-tử phải tập chiến-đấu với hoàn-cảnh, xông-pha 
trong xã-hội đề cứu giúp người khác. 

Theo gương chư Phật và Bồ-Tát, Phật-tử không sống riêng 
cho mình, không giác ngộ và giảithoát riêng cho mình, mà 
còn phải sống và giác-ngộ, giải-thoát cho kể khác. 
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Đời của Phật-tử là một đời hoat-dóng không ngừng, di từ 
chiến-công này đến chiến-công khác, đem lòng từ-bi và bình- 
đẳng gieo-rắc nhân lành khắp mọi nơi, dưới mọi hình-thức., 


Kinh Phật dạy : «Trong hoạit-động của người Phát-dẫ, 
không một ріёс lành nào mà không làm, không một våt gì mà 
không cứu-độ ». (Phật sự môn irung bất xã nhất pháp). 

Đề việc cứu-độ ấy được đắc-lực và rộng-khắp, Đức Phật 
dạy người Phật-tử phải học và thực-hành năm món sáng-suốt 
(ngũ minh), tức là năm điều-kiện cần thiết cho sự tự-giác giác- 
tha. Năm món ấy là : 

1') Nội minh : học-hiều sáng-suốt giáo-lý của đức Phật. 

2°) Nhân-miỉnh : diễn-giẳng rành-mạch, sáng-suót giáảo-lý 
nói trên. 

3°) Công xảo minh : tập cho khéo-léo hoặc hiều cho r- 
ràng những công, kỹ-nghệ (tức là những nghề-nghiệp và hoạt- 
động kinh-tế, xã-hội). 


4) Y phương minh : nghe hiểu, thông-suốt các phương 
thuốc chữa bệnh về tâm và thân. 


5%) Thanh тіпһ : hiều, biết sáng-suốt tiếng nói của mọi 
người, mọi loài, 


Người Phật-tử phải sáng-suối bấy nhiêu thứ đề hoạt-động, 
giúp-đỡ được thiết-thực và rộng-khắp, 

Những người chưa vào Đạo Phật, hoặc chưa hiểu Đạo 
Phật, thường nghỉ rất sai-lầm, tưởng rằng Đạo Phật là một 
Đạo chán đời, làm cho cen người trốn trách-nhiệm với xã- 
hội, và hèn-yếu đối với thân-tâm mình, 


Nghĩ như thế thật là trái-ngược với giáo-lý nhà Phật, 
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Không phái vì Dao Phật vạch ró cho con người biết bộ 
mặt giả-tạm của đời là những hiện-tượng sanh-tử, phiền-não, 
đau-khỗ, mà Đạo Phật thành một Đạo chắn đời. 


Đạo Phật là một Đạo rốt yêu đời, nhưng yêu cái đời sống 
thật, géu cái bộ mặt thật (Bán lai diện mục) đẹp để, trong sạch, 
уёп-риі của đời. 


Vì уси bộ mặt thật của đời nên mới sinh ra lòng yêu người, 
yêu 101 cå mọi người bình-đằng, yêu tất cå mọi loài không 
phân-biệt. 


Lòng yêu bao-la rộng khắp, trùm-bọc hết ау chúng-sanh, 
vì chúng-sanh, dưới những hình-tướng sai-biệt, đều cùng có 
một bộ mặt thật, дер-аё, sáng-sủa, rộng lóa như nhau, tuy 
rằ»g bộ-mặt ấy hiện nay còn bị nhơ-bụi phủ đầy. 


Đời sống của Đức Phật Thích-Ca là hiện-thân hoàn-loàn 
của lòng yêu đời. | 


Vì yêu đời và yêu chúng-sanh đau-khỗ nên đức Phật mới 
bô cha mẹ, vợ, con, ngôi báu, cung điện... đề tu-tập, tìm 
phương thuốc chữa khô cho đời. 


Vì yêu đời và yêu chúng-sanh nên trong gần nửa thế-kỷ, 
đức Phật dš xông-pha; lăn-lộn khắp đó đây, trong mọi tầng- 
lớp xã-hội, đề giảng-dạy cho mọi người tim ra và nhận thấy 
bộ mặt thật của đời mà sống. Bộ-mặt ấy là Bản-Thê, Thật~ 
Tánh, Niết-Bàn. 


Nhưng cũng như sóng không thề lla nước mà có, Bản-Thè, 
Thật-Tánh, Niết-Bàn không thề lia đời, Ba người và vạn vật 
mà có. Cho nên người Phậi-tử không lúc nào là không sống 
tích-cực oới minh vå uới đời; với mình đề tu-sửa mình, giác- 
ngộ mình ; với đời đề thức-tỉnh người, cứu-độ người. 
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Có thức-tỉnh minh hoàn-toàn và có сїїш-йб người đầy-đủ 
mới có thê đạt tới Niết-Bàn. | 


Biết rö như thế, chúng ta së hiểu được một khia-canh và 
một phần nào câu kinh thâm-ihúy mới đọc tưởng như đầy 
mâu-thuẫn : 


« Niễ!-Bản tức là Sanh-tử, Sanh-tử tức là Хі Вап». 


Lúc mê thì là sanh-tử. khi ngộ thì là Niết bàn, hai cảnh 
sanh-tử và Niết-bàn không phải là hai nơi xa-cách mà chỉ là 
môi. Pháp nhiệm mầu của Đạo Phật là dạy cho con người biết 
cách chuyển mê thành ngộ. biến-cải cảnh sanh-tử đau-khổ của 
thế-gian thành cảnh an-lạc, Niết-bàn của chư Phật. (1) 


Và chúng ta cũng së thấy đoạn sau đây trong kinh Pham- 
Võng là một trả lời rồ-rệt cho những kë tưởng rằng Đạo-Phật 
làm cho con người ghét đời và xa-lánh xã hội : 


«ene. Kë ngu-sỉ sợ hư-không mà muốn đi trốn, thì dù bó hu- 
không mà chạu cũng không thề nào thoát được hư-không. Rẻ di 
tim hư-không, dù có chạy khắp Đồng, Тау. Nam, Bắc, cüng 
không tìm thấu hư-không. Những ké бу chỉ biết cái DANH (ёп) 
của hư-không mà không biết được cái THUC của hư- không. 


Nay có ké muốn tim NiZtbàn, thường qua lại trong Niết- 
bàn mà không biết đó là Niết-bản, chỉ thấu toàn sanh-tử, phiền- 
não. Kẻ ấu chỉ biết cái Danh (tén) của Niết-bàn mà không bữa 
cái Thực của Niết bàn. » 


Vậy ta đừng lầm rằng giẩi-thoát là lia-bỏ, chán-ghét cổi đời 
hiện tại. Giải-thoái chính là sống hoqi-động. yên-pui, гаар 


(1) Xin nhớ lại, аё làm tài-Hệu suy nghĩ, hai thí-đụ đã nói trong 
đoạn giảng về Lý Chân-Không (Chương nhất) : cuộn đây tưởng là con 
rắn, hòn đá tưởng là con chó. 


95 


tự-do hoàn-toàn ngay trong đời hiện-lại, trước khi tü bỏ xác- 

thân vô-thường này đề nhập Niếtbàn, và rồi lại ѕё từ Niết- 
bàn mà ứng-hỏa ra khắp mọi nơi dë tiếp-tục hoạt động cứu- 
độ chúng-sanh vô-tận. 


Chư Phật và ВЗ-Таі đã sống và đang sống cái đời sống ấy. 
Phật-tử cLúr g ia tu-tập dë cũng song cái đời sống của chư 
Phật và Bồ-Tát. 


Bgo Phật là Một điểm đặc-liệt nữa của Đạo Phật 
Đao đai tư~do là диап-піёт cao-sâu củng-cực vë đức-. 
tánh Tự-Do của con người. 


Cũng như những đức-tánh Sáng-suốt. Từ-bi. Bình đẳng, 


` I üng-cëm đã nói trên, đức-fánh Tự-Do của Phật tử rộng-rãi 
bao-la không bờ bến. 


Sự tự-do ấy chẳng ai cho ta, chẳng luật-pháp nào tạo nên, 
và cũng chẳng 1041-рһар nào cò thê bảo-vệ, Nó vẫn cỏ trong 
thâm-tâm của ta và của mọi loài, mọi vật. Nhưng chúng ta chưa 
biết sử-dụng nó, chưa biết làm cho nó hiền-hiện ra, cho nên 
chúng ta cẩm thấy luôn luôn thiếu tự-do và khô-sở trong một 
đời sống chàt-hep. 


Giáo-lý của đức Phật day con người phương: pháp làm hiên- 
hiện đức-tánh Tu-Do rộng-lớn ấy. 


Như chúng ta đã biết, bắt đầu vào Đạo, người Phậttử đã 
phẩi tự mình dùng ігііиё mà tự-do suy-nghï, tự-do xét- đoán, 
không tin mù-quáng, không sợ-sệt một thần-quyền, không nghe 
theo một thế-lực nào ngoài tâm-trí sáng-suốt của mình. 


Nhờ tríi-huệ tự-do mà người Phật-tử diệt-Irừ được ngu-si, 
mê-tối nó giam hầm con người. Nhờ tri-huệ tự-do mà người Phật- 
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tử phá tan được những xiëng-xich tham, giận, oán, ghét, nó trói 
buộc và sai~khiến thân-tâm. 


Thân-tâm được giải-phóng và tự-do nên người Phật-tử 
mới làm được những hành-động tự-do, đúng với Chân-Lý, lợi- 
Ích cho minh và cho mọi người, mọi vật. 


Những hành-động sáng-suốt, đẹp-để ấy là những nhân lành 
đề sinh ra quả tốt trong kiếp này và những kiếp sau. 


Như thế, người Phật-tử hoàn-toàn tự-do tạo ra đời sống 
hạnh-phúc chân-thật của mình, và cũng hoàn-toàn tự-do giúp 
các người khác, vật khác, tạo đời sống hạnh-phúc chân-thật của 
họ. Sự thông-cảm giữa người Phật-tử và các người khác, vật 
khác, không có gì ngăn-trở, chướng-ngại, vì đều cùng là một 
Phật-Tánh, đều cùng là một Chân-tâm, Bản-Thê, 


Bởi vậy, Tự-Do của Đạo Phật khác xa với Tự-Do của thế- 
gian vẫn quan-niệm. 


Tự-do của thế-gian không giải-phóng con người thoát khổi 
ngục-tù đen tối của tham, giận, si-mê. 


Nó còn tạo thêm chung-quanh cái tự-do ấy những bức 
thành kiên-cố đề ngăn-cẩn sự xâm-nhập của người khác và 
vật khác. 


Đấy là những tự-do cå-nhân (libertés individuelles), nó 
làm cách-biệt và đối-lập người này với người khác, nó giam- 
hầm con người trong một khung cảnh nhồ-nhen, một khu-vực 
chật-hẹp. Nó lại là nguyên-nhân cho những cuộc xung-đột; 
những oán-giận, thù-ghét và đau-khồ khi nào bị xâm-phạm. 
Tự-do ấy chỉ là một tự-do tương đối, làm ngòi cho sự mất tự- 
do. 
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Chỉ có Tự-Do mà Phật quan-niệm và day cho chúng sanh 
phương-pháp đạt tới mới là Tu-Do hoàn-toàn và tuyệt-đối. 

Nó là Tự-Do thật, Tự-Do giải-thoát con người cå thân lẫn 
tám, Tự-Do làm cho соп người sống hòa-đồng, yên-pui обі 
toàn thề pạn-nật tron ой-іги. 

Xem như trên, Đạo Phật nâng nhân-vị con người, với tất 
cả những đức tánh tốt đẹp, lên đến mức cao vời tuyệt-đối, 


Thật quả Đạo Phật không còn gi cao hon. 


CHUONG SÁU 


« Нау tự mình thắp đuốc lên 
mà di. > 


LỜI PHÁT DAY. 


« Ngày пау cất bước дийу đầu, 
« Mới hay đường cü bấy lâu 
đi lầm >. 


LỜI СОА TÔ TÙ-CHIẾU. 


TU- HỌC 


Hơn chín mươi phần trăm đân-chúng Việt-Nam sùng-bái 
Đạo Phật, Nhưng một só rất lớn chỉ biết lễ Phật, chớ chưa 
hiều sơ qua giáo-lý của đức Phật. 

Những người ấy chưa đúng hẳn là Phật-tử. Họ mới là 
những người có nhiều thiện-căn, sẵn sàng thành những Phật- 
tử chân-chánh, nhưng hiện còn thiếu trọ-đuyên, thiếu sự chỉ- 
dạy, dăt-dãn. 

Trong gia-dình, chẳng phải vì ông bà, cha mẹ theo Đạo 
Phật mà các con, cháu tự nhiên thành Phật-tử. 

Cũng chẳng phải vì hằng ngày ở nhà thắp hương lễ Phật, 
hoặc thỉnh-thoảng đi lễ chùa mà thành Phậủ 

Muốn thành Phật-tử, phải có < chí muốn thành Phát > và 
« tự nguyện sẽ thành Phậi >, < tự-tin minh sẽ thành Phật», vì 
'biết mình có sẵn đủ Phật-tánh. 

Như vậy, trước hết phải hiều biết Phật là Ai, và đức Phật 
Thích-Ca đã làm những gì. đã dạy những gì, đề rồi suy-nghỉ 
mà làm theo, nghĩa là phải tu học, 
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Nghĩa chữ Chúng ta đừng nghe thấy nói TU mà vội 
TU hoảng-sợ. 

Tu chẳng phải là bó buộc lia-bỏ gia-đình, đi ở chùa, đề 
ngày đêm chuyên tâm tụng kinh gỗ mồ. Tu chẳng phải là xa- 
lánh xã-hội, tìm nơi vắng-vẻ đề ần-nấp, 

Không phải thế. Chúng ta vẫn nghe nói : 

« Thứ nhứt là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. » 

Như vậy ở nhà, ngoài xã-hội, ở am, ở chùa, chỗ nào cũng 
là hoàn-cảnh đề tu. 

Và chúng ta cũng nhở lại rằng pháp Lục-Độ, dë tu thành 
Bồ-tát và Phật, là chung cho cả hai phái xuấtgia và tại- 
gia tu-tập. 

Tu là gì? 

TU chỉ có nghĩa là sửa-đổi. 

_Sửa-đồi xấu thành đẹp, ác thành hiền, cong-queo thành 
ngay thẳng, tà thành chảnh, tối-tăm thành sảng-suốt, giả-dối 
thành chân-thật, si-mê thành giác-ngộ, phàm-phu thành Thánh. 
Hiền, chúng-sanh thành Phật, Sanh-tử thành Niết-Bàn, 


Аі ai cũng Như vậy; bất cứ tại chỗ nào, địa-vị nào, 
tu được eà làm nghề gì, già hay trẻ, ai ai cũng đều 


tu được và càng tu sớm càng hay. 

Người làm chánh-trị, саі-ігі, làm công việc kỹ-nghệ, buôn- 
bán, canh-nông, lao-động, các thanh thiếu-niên còn đang đi 
học, kë giầu sang hoặc nghèo hèn, người thông-minh, kë đối- 
nát, đều tu được tất cả y như nhau. 

Muốn tu đạo Phật, phải làm những gì ? 

Trước hết phái qui-y dš đành. Rồi sau, < trong mọi sự 
ой mọi hoàản-cnh, Һ ăn ở, hành-động đúng vöi giáo-pháp 
của đức Phật là Phật-tử » (dịch-lời-'của bác-sĩ André MigoÐ)- 
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Giáo-pháp của đức Phật day gi? 

Đức Phật дау : hãy sống đúng với Chân - lý, đúng với 
Chân-Tâm, Thật-Tánh sáng-suốt, rộng lớn, tự-do và bình- 
đẳng của mình. 

Chỉ vì con người phàm-phu, trải qua bao nhiêu nghìn 
kiếp, vẫn còn mê-tối, không nhận thấy Chân-Tâm, Thật~ 
Tánh, nên vẫn cứ triền-miên đau khô mài, chẳng hưởng được 
hạnh-phúc chân-thật. 


Con người phàm-phu không khác gì kẻ đi trong bãi sa- 
mạc, cứ cố chạy theo một hình-bóng tương-lợ suối nước ở 
đãng ха, mà không nhận thấy rằng đấy chỉ là một ảo-ảnh (mi- 
rage). Ảo-ảnh ấy đã chẳng giải-khát được cho mình, mà lại còn. 
đưa đến chỗ chết sau khi đốt cháy ruột gan. 


Kẻ lầm đường lạc lối ấy nay may mẫn được người sång- 
suốt chỉ cho con đường đi đến chỗ có hồ nước thật, có cây- 
cối mát-mẻ thật, аё giải khát và nghỉ chân. 

Vậy người йу nên đôi hướng và quay đầu trở lại ngay, hay 
nên tiếc-rẻ sự mê-lầm mà сії cố đi thêm một quãng đường nữa ? 

Đi thêm một ngày nào tức là đi thêm vào đau-khô ngày: 
ấy. 

Cho nên chúng ta hãy tự-xét từ trước đến bây giờ, chúng. 
ta dà hưởng được hạnh-phúc thật và yên-vui thật chưa, hay đã 
lầm đường, sai hướng, như người bộ-hành trong bài sa-mạc. 

Nếu chúng ta nhận thấy đã lầm đường thì phải đôi hướng, 
ngay, quày đầu trở lại ngay, mà nương theo Phật, theo giáo- 
lý của đức Phật. 

Có người nghĩ rằng bây giờ đang bận học, làm ăn, buôn- 
bán, hoặc bận lập công-danh sự-nghiệp và đang thành-công, 
tiến-phát, vậy chưa cần phåi tuhoe. © 
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Nghĩ như thë là một sự lầm to. Chính vi ta đang thành-công, 
tiến-phát trong mọi công-việc, nên ta càng cần phải tu-tập ngay 
đề rồi có thê được hưởng yên-vui những kết-quả tốt-đẹp, 
tránh được những kiên-mạn, ích-kỷ và ác-nghiệp nó phá 
hạnh-phúc mà chúng ta đang xây-dựng. 

Và lại, điều trọng yếu và thuc-t€ trong giáo-lý của đức 
Phật là dạy con người diệt-trừ ba nguồn độc phát sanh ra 
đau-khô, là tham, giận và ngu-tối. Chúng ta ai có thể tự-hào 
rằng không bao giờ khởi một tí lòng tham hay một chút giận- 
hờn ? Ai có thể tự-phụ rằng dà sáng-suốt hoàn-toàn, không 
một mảy-may mê-muội ? 

Sở di một số đông người, mãi đến khi sầy đầu, sứt trán 
với đời, ruột gan tê tái vì thất-vọng, hoặc dà nhàm-chán với 
giàu sang, quyền-quí, mới дозу về theo Đạo Phật, là vì trước 
kia họ bị nhiều si-mê che-lấp, chưa nhận được sự-thật, chưa 
gặp duyên may dë nghe hiều được lời Phật. 

Chúng ta nay may-mắn được nghe Phật-pháp, vậy không 
còn gi ngăn-ngại chúng ta tu-học dë thành Phật, đề hưởng 
hạnh-phúc chân-thật của Niết-Bàn nữa. 


Học thế nào? Chúng tahọc ở đâu? Học trong Kinh, sách 
Phật. Học với Thầy (Sư, Tăng) chân- 
chánh, học với Bạn tốt (Thiện tri-thức). 
Học như thể nào ? 


Muốn học. trước hết cần phải thực-hành hai việc : Một là 
nghe (ойп), hai là suy-ngh? (tư). 


Nghe tức là nghe lời giảng của Thầy, của Bạn, nghe lời nói 
chứa trong Kinh, sách của chư Phật, Bồ-Tát và Thánh, Hiền, 


Đọc Kinh, sách Phật và nghe thuyết-pháp là công-việc đầu- 
tiên để gom-góp, tích-trữ lương-thực. 
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Khi đã gom-góp, tích-trữ được ii nhiều tài-liệu rồi, thinh- 
thoảng ta ngồi nghỉ và thong-thả, yên-lặng, ta nghiền-ngẫm, 
suu-nghỲ, chọn-lọc lấy những món cần-thiết, rút lấy nhỀng 
tỉnh-tủy bó-ích. 


Một nhà hiền-triết Âu-Tây đã viết rất chí-lý như san : 


« Chúng ta đọc sách; lượm-nhặt những chân-lý 1ё-1ё và tån- 
mác khắp đó đây, chẳng khác gì con bò ăn cổ ngoài đồng. Trong 
lúc đói lòng, bò chỉ có một việc : gặp có là nhai và nuốt cho đầy 
dạ-dầy đã. 


Nhưng trưa đến, trở về chuồng hay dưới cội cây, bóng mát, 
bò nằm nghỉ, bò biết ọc trở ra miệng những nắm cỏ đã hấp-tấp 
nuốt trong buói mai, và chậm-rãi dùng hai hàm răng nghiến 
cho nhừ, rồi mới nuốt trổ lại, đôi mắt đứng tròng, như dồn 
hết tâm ý vào trorg để tận-hưởng cái hương-vị của cỏ. 


Tại sao kë học-giả chúng ta không biết hay không chịu 
làm cái công-việc nghiền-ngẫm ấy ? > (Тар-сћі Từ-Quang năm 
1953, số 17, Chánh~Trí dịch.) 


Có nghiền-ngẫm mới hiểu thâm-sâu được những lời дау 
của chư Phật và Thánh, Hiền, mới đạt được những ý ằn-nấp 
trong Kinh, sách. Có thế mới thấn-hiều được giác- ý cao-siêu 
của đức Phật. 


Khi đã hiểu giáo-lý rồi, cần phải đem những 
Học phải điều hiều ra /hực-hành. Ấy là giai-đoạn 
tu thành). thứ ba trong việc tu-học, giaí-đoạn tu (văn, 
tư, tu). 


Giai-đoạn này mới là gỉai-đoạn guan-irọng, khó-khăn, 
nhưng pó-cüng thiết-thực và ісҺ-10і, vì nó đưa chúng ta đến 
chỗ giải-thoát. 
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Đức Phật day chúng ta cần phái siêng-năng, kiên-nhãn. 
Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chủng ta tu sửa một 
it những mê-lầm, đen-tối trong lâm chúng ta. Dần-dần kết-quả 
sẽ sáng-sủa, đẹp-để, chẳng khác nào như lau gương vậy. 
Không lau thì gương nhơ-bần và mỗi ngày lại nhơ-bần thêm, 
Nếu mỗi giờ, mỗi buôi, chúng ta chịu khó lau, thì sẽ có lúc 
gương hết bụi và trong-sạch hoàn-ioàn. 


Các Kinh-diền. Kinh là những sách ghi-chép lời giảng 
dạy của đức Phật Thích-Ca, hoặc của 
chư Bồ-Tát và Sư-Tô, 


Khi tại thế, đức Phật giảng-dạy bằng lời nói chớ không 
viết sách. Khi Ngài tịch-diệt được vài tháng, các đệ-tử nhóm- 
họp (kết-tập) lần đầu tiên đề đọc lại những giáo-pháp của 
Ngài. 


Sau đấy một trăm năm, có cuộc hội-họp thứ nhì đề đọc 
lại một lần nữa những giới-luật, và vào khoảng 241/215 trước 
dương-lịch, có một cuộc hội họp thứ ba. Lầu nầy chư Tăng 
chép giáo-lý của đức Phật thành Kinh-điền đề truyền lại về sau 
cho khỏi thất-lạc. 


Những Kinh sách ấy chia làm ba loại, gọi là ba Tang 
(Tạng = kho chứa đựng). 

1°) Tạng Kinh, ghi chép những lời giảng-dạy về Bgo, về 
Chân-lý. 
| 2°) Tang Luật, ghi chép những nghỉ-thức và giới-luật mà 
Đức Phật đã đặt ra để truyền-bá và giữ gìn Đạo. 

,3') Tạng Luận, chép những luận: bàn, về giáo»lý của đức 
Phật, phần nhiều do các đại đệ-tử viết. 
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Dao Phật là Đạo giảng-dạy Chân-Lý, mà Chân-Lý cao- 
siêu, mầu-nhiệm vô-cùng, cho nên khi tạithế đức Phật tùy 
theo trình-độ cao-thấp của mỗi hạng người mà giảng, đề họ có 
đủ sức hiều được phần nào và thực-hành cho có ích-lợi 
thiết-thực. 

Vì thế đức Phật dùng rất nhiều phương-pháp và rất nhiều 
thi-dụ cu-thë, có khi mới đọc tưởng như mâu-thuẫn với nhau. 
Nhưng khi suy-nghĩ Еў thì thấy trong những vỏ chữ khác nhau, 
trong những chiếc áo-khoác màu-sắc trái nhau, chỉ chứa một 
cái gì không sai-khác là Chân-Lý mà thôi. Bởi vậy, bất cử đọc 
Kinh nào cũng đều ít nhiều ёа được một phần Chân-Lý. 


Đại-cương, người ta thường chia những Kinh Phật ra làm. 
Quyền-giáo và Thậi-giáo. 


Опуёп nghĩa là tạm dùng, trái với thật. 


Dë những người trình-độ chưa được cao dễ hiều Chân-Lý, 
đức Phật dùng quyền-giáo. 


Lối giáng này giống như 161 kề truyện сб-Нећ, ngụ ngôn, 
hoặc dạy bảo những việc phải làm mà không giảng lý ån sâu-xa, 
Người Phật-tử nghe mãi những truyện ấy, hoặc làm mãi những 
việc ấy, tự-nhiên lân dần sẽ nhận ra được Lý. Chẳng khác một 
người, tuy không biết vàng là gì, nhưng chịu khó đãi cát có 
vàng, cử đãi mãi rồi một ngày kia sẽ chỉ còn trông thấy trong 
-Ó một chất sáng ngời và đẹp là vàng mà thôi. 

Thái-giáo giảng rö Đạo-lý cao-siêu, phân-tách tỉnh-vi đời 
sống giả- tạm của vũ-trụ, và giảng-dạy phương-pháp mầu-nhiệm 
đạt tới Niết-Hàn. ` ЭЗ | 


x “uy-nhién, trong lối giáng nầy, Phật vẫn theo căn-cơ Caos 
thấp của chúng-sanh mà dạy. Bởi thë; có khiigiẳng.tuần-tự, theo: 
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thứ lớp, dua Phật-tử dần dần đến chó ngó-nhàp Chân-Lý. Ау 
là Tiêm-giáo (tiệm : tir-tir, thong-thå). 


Có khi Phật giảng cấp-tốc, đi nhanh chóng ngay tới Bích. 
Ấy là Đốn-giáo (đốn : cắt ngắn), 


Quyềz-giáo và thật-giáo chỉ là hai phương-pháp giảng-dạy 
Chân-lý. Đức Phật có khi đồng-thời dùng cả hai phương-pháp 
ấy. Bởi vậy trong một quyền Kinh có khi có cả quyền-giáo và 
thật- giáo, 


Cách đọc Kinh Dù là Kinh quyền-giáo hay Kinh thật- 

cho có ích, giáo, muốn hiểu rõ ý-nghỉa đề rồi suy- 

nghĩ và tu-hành cho đúng, cần phẩi nhớ 

rằng Kinh nào cũng day cho ta một phương-pháp để đạt tới 

Chàn-lý, Mà Chân: lý thì tuyệt-đối về đủ mọi phương-diện; nên 
không thể nói và bản, hoặc tå ra hết được. 


Những chữ, những lời nói, và ngay đến cả những phương- 
pháp của đức Phật dạy, chỉ là những phương-tiện, những khi- 
cụ thô-sơ, nhỏ hẹp, tạm dùng để giúp chúng ta tự mình tìm hiểu 
và đạt đến Chân-lý mà thôi, 

Bởi vậy trí-tuệ chúng ta phải vượt lên cao, đi xa những 
chữ trong Kinh, và moi-móc cho thật sâu, chớ có đứng dừng 
lại ở chữ nông-cạn và nhỏ hẹp. Những chữ ấy chỉ là những 
mốc chỉ đường để cho chúng ta khỏi lạc hưởng, chớ không 
phải là Chân-Lý mà chúng ta tìm đề đạt đến, 


Một Tổ-sư dà nói: 


«Cứ theo chặt nơi chữ trong Kinh mà giải nghĩa thì 
oan-gia cho chư Phật ba đời (đời trước, đời này và đời 
sau). Nhưng bỏ một chữ trong Kinh mà giảng thì chẳng khác 
gì ma nói.» (Y kinh giải-nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh 
nhứt tự, tức đồng ma thuyết). 
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Chính đức Phật Thích-Ca dš dạy các Phật-tử cách nghe 
giảng pháp và cách đọc Kinh. 


Đức Phật dạy rằng : 


« Chân-lú thí-dụ như mặt trăng. Giáo-lý của ta là ngón tay 
chỉ mặt trăng. Уйу đừng lầm ngón tay là mặt trăng, > 


Nếu Phật-tử chỉ nhìn ngón tay mà không ngước mắt lên 
tit tận cao thì làm sao trông thấy mặt trăng ? 


Không trông thấy trăng mà lại còn dại-dột nghĩ rằng ngón 
tay (Kiah, Giáo-pháp) là mặt trăng, thì thật là quá mê-lầm, 
đen-tối vậy ! 


Trong công-việc tu học dë đạt đến 

Sự cần-thiết của Chân lý, đức-Phật Thích-Ca luôn- 

Ý-chí và tule, luôn nhắc rằng Ngài chỉ là một 
: người hướng-dẫn. 


Công-trình tu-tập và kết-quả đạt được hoàn-toàn đo người 
Phật tử Đừng bao giờ ỷ lại vào người khảe và cũng đừng bao 
giờ Ÿ-lại vào chư Phật và Bồ-Tát. 

Đức Phật dạy các đệ-tử : 

« Các người phải cố-gẳng tu-hành đề tự giải-thoát; ta chỉ 
là người hướng-dẫn mà thôi. Trong công-piệc chiến thẳng mọi 
trở lực trên đường Нёп-ігіёп đề di đến Bich, chỉ có các ngươi 
là người có công hơn cả ». 

Chư Phật là Ánh-Sáng. Chúng ta là hai con mắt. Nhờ Ánh- 


Sáng mắt mới nhìn thấy được vũ-trụ, vạn vậi. Nhưng có Ảnh~ 
Sáng mà khong chịu mở mắt đề nhìn thì cũng chẳng trông thấy 


gi, 

Việc mở mắt, ý muốn mở mát, và ý-chi muša nhìn khi dà 
mở mắt rồi, là việc của chúng ta, không Phật, Вё-Таі hay người 
nào khác làm hộ chủng ta được. 
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Đức Phật dạy: «Та như thầu thuốc hay, biết bệnh cho 
thuốc, uống Һау không uống, lỗi ág không phải tại thầu. 


« Ta như pí chỉ đường, day con đường phải, nghe mà không 
đi, lỗi ấu khóng phải tại người chỉ đường >x. (Kinh Di-Giáo). 


.Vậy động-cơ phát-tâm tu-hoc là do tự nơi ta có quyết-chí 
muốn đạt đến bạnh-phúc chân-thật hay không, eó muốn được 
giải-thoát khỏi đau-khô luân-hồi, và có muốn thành Phật hay 
không. 

Nếu chủng ta quyết-chí muốn được giải-thoát thì chúng ta 
Һу bắt đầu tu-học ngay, doc Kinh, sách Phật và nghe giảng 
pháp ngay. | 


Ánh-sáng của Phát bao giờ cũng đồng-đều chiếu khắp mọi 
nơi, cbo tất cả mọi rgười. Chúng ta chỉ cứ việc mở mắt và chịu 
khó nhìn đề tiến bước mà đi. 

Niết-Bàn yên~vui, tươi-sáng, đang chờ chúng ta... 


Chúng la mỗi ngày cổ-gắng đi một ít, chắc-chắn thế nào 
chúng ta cũng sẽ 161 Đích, chúng ta cũng sẽ THÀNH CÔNG. 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC АМ TÓNG KÍNH, TƯƠNG PHẬT 


* Một là, những tôi lỗi đã tạo từ trước, nhe thi được tiêu trừ, 
nặng thi chuyên thanh nhẹ. 

* Hai là, thưởng được các thiện thần ung hộ, tránh được їйї са 
tai uong hoạn nan, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, 

ngục tü. 

* Ва là, vữnh tiển tránh khỏi những qủa bao phiển khổ, ойп 
cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. 

* Bôh 18, các vị hộ phap thiện thân thương gia hó nên những 
loai dạ xoa ac quy, тап độc hüm beo tranh xa không dám hảm 
hại. 

* Năm lò, tâm được an vui, ngay không gåp việc nguy khôn, 

đêm ngủ không thây ac mộng. Diện mạo hiển sang, manh khoe 
an lành, viéc làm thuận lợi, được kết qua tôt. 

* Sdu là, chỉ thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y 
thực đáy đủ, gia dihh hòa thuận, phước lộc đời đời. 

* Bảy là, lỏi nơi việc lâm trời người hoan hy, дёп đấu cũng 
được mọi người kinh тёп ngợi khen. 

* Тат la, ngu chuyên thanh trí, bệnh lãnh manh khoe, khôn 
ngheo chuyên thành thinh dat. Nhàm сһап nữ thân, mệnh 
chung liên được nam thân. 

* Сй là, vinh viễn ха їй đường ас, sanh vdo cối thiện, tướng 
mao đoan nghiêm, tâm trí siêu viỆt, phước lộc tròn đây. 

* Mười là, hay vì tât са chúng sanh trồng сас căn lành. Láy 
tâm cẩu cua chưng sinh lâm ruộng phuóc điển cho minh. Nhờ 
công đức бу đạt được vô lượng phước qua thù thang. Sanh ra 
nơi nào cũng thương được нау Phật, nghe Phap, phước huệ 
rộng lớn, chứng đạt lục thông, sóm thành Phật qua. 


ÁN QUANG TÓ SU DẠY : 


Ап tông Kinh, tượng Phật được công đức thù thăng như vậy, 
nên gấp khi chúc tho, thanh hôn, cầu phước, thoat nạn , sam 
hối, cẩu siêu trừ tât binh, cầu tiều độ hương linh, һау tinh tân 
phát tâm Bở Đề ân tông, để trồng ci phước đức cho chỉnh 
mỉnh và thân bảng quyên thuộc. 


